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TRÌNH THUẬT 91

“HOAN HÔ GIÁO HOÀNG KHÔNG SAI LẦM!”

“Tuyệt diệu, không thể tả được”, đó là cảm tưởng của Giám mục Ullathorne, Giáo phận Birmingham (Anh), về buổi lễ khai mạc Công đồng Vatican I ngày 8-12-1869. Cánh phải Nhà thờ Thánh Phêrô ở Rôma được biến thành chỗ họp công đồng. Các nghị phụ ngồi 8 hàng theo thang cấp, mặc áo choàng kim tuyến lấp lánh và đội mão giám mục màu trắng. Giám mục kể tiếp: “Cả thế giới chưa từng thấy một hội nghị đông đảo các đấng bậc cao dày học vấn và kinh nghiệm như thế”.

Có 774 giám mục trong tổng số khoảng 1.050 giám mục trên toàn thế giới về Rôma dự công đồng. Nhờ có xe lửa và tàu thuỷ chạy bằng hơi nước mà nhiều giám mục ở các địa phương xa xôi lần đầu tiên đã đến được Rôma. Hội trường muôn màu muôn vẻ: 146 giám mục từ các nước Ănglô Xắc xông, 30 vị đến từ Trung và Nam Mỹ, 49 vị từ Hoa Kỳ, 50 vị từ châu Úc, 41 vị từ Ấn Độ và Viễn Đông, 9 vị từ Phi châu. Các nghị phụ người Ý chiếm 35%. Năm vị chủ tịch tiểu ban, tất cả các thư ký, 2/3 cố vấn và chuyên viên công đồng đều là người Ý. Chức vụ tổng thư ký công đồng do một người nước ngoài đảm trách, đó là Giám mục Joseph Feßler, Giáo phận St. Poelten (Áo).

Đúng lúc cần có công đồng
Ngày 6-12-1864, hai ngày trước khi phổ biến “Syllabus”, Piô IX lần đầu tiên hỏi riêng một số hồng y đang hiện diện ở Rôma về ý định triệu tập công đồng. Các hồng y tán thành ý định này, bởi vì từ Công đồng Trento đến nay đã hơn 300 năm rồi. Ngoài ra cũng còn nhiều lý do quan trọng nữa cho thấy nhu cầu cần có một công đồng mới. Hồng y tổng trưởng người Đức Reisach muốn có công đồng mới để giải quyết những tồn đọng do phong trào cải cách tạo ra, bởi vì theo ông, Công đồng Trento đã chưa dứt khoát trong việc phản bác các sai lầm căn bản của cải cách, cụ thể là việc họ chối bỏ phẩm trật trong Giáo Hội và quyền giáo huấn không sai lầm của giáo hoàng. Cũng nên nhớ rằng, với các “Điều khoản” tự do năm 1682,  Giáo hội Pháp vẫn còn đang sống trong tâm trạng đề cao công đồng, nghĩa là họ cho rằng mọi quyết định của giáo hoàng chỉ thực sự không sai lầm sau khi đã được công đồng biểu quyết. Ở Đức, tâm tình đó đã được thể hiện qua chủ trương của Giám mục Phụ tá Giáo phận Trier là Hontheim (“Febronius”), vị này cho rằng ưu quyền của Giáo hoàng Rôma chỉ có tính cách danh dự, trên thực tế ngài không hơn gì các giám mục khác. Đề tài tranh cãi về vị thế của giáo hoàng này, được nêu lên lần đầu tiên do Marsilius Padua, phải có một trả lời và quyết định dứt khoát.

Đắn đo và do dự 
Piô IX đã đắn đo rất lâu trước khi quyết định triệu tập công đồng. Mãi cho đến ngày 26-6-1867, trong dịp có khoảng 500 giám mục trên thế giới về Rôma dự lễ giỗ 1800 năm hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, ngài mới công khai hoá ý định. Một năm sau, ngài ra tông thư công bố chính thức công đồng sẽ khai mạc ngày 8-12-1869.

Các nhà cầm quyền châu Âu hồi hộp hướng nhìn về Rôma. Thủ tướng Bayern (Đức) là ông hoàng Hohenlohe lưu ý công đồng chớ nên quyết định về chuyện “không sai lầm của giáo hoàng”, bởi vì theo ông, một quyết định như thế sẽ có ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị các quốc gia. Đồng thời ông yêu cầu các nhà cầm quyền khác nên chung tay hành động để ngăn chặn Công đồng về điểm này. Kế hoạch của ông thất bại, vì nước Áo và nuớc Phổ chần chờ không muốn tham gia.

Trước khi họp đã có hai phe
Trước khi công đồng khởi sự, đã có hai phe. Một phe ủng hộ chuyện “không sai lầm”, lo gom góp chữ kí để xin giáo hoàng đưa vấn đề vào chương trình nghị sự của công đồng. Nhóm này vận động được 380 chữ ký. Nhóm chống đối chỉ có 140 chữ ký. Lãnh đạo nhóm ủng hộ là Hồng y Manning, Giáo phận Westminster. Các vị ở nhóm chống đối phần lớn là người Pháp, người Đức (Hefele, Ketteler) và người Áo (Rauscher, Schwarzenberg).

Phần nhiều các vị chống đối không hẳn chối bỏ việc không sai lầm của giáo hoàng, song họ cho rằng chưa đúng lúc để đưa vấn đề này ra. Một số người khác ngại rằng một khi đã có tín điều “không sai lầm” thì giám mục đoàn chỉ còn là một cơ quan thi hành lệnh của giáo hoàng. Một số khác lại sợ có sự lạm dụng, khi cho “giáo hoàng quyền không sai lầm trong lĩnh vực đức tin thì cũng có nghĩa là người ta cho ngài sử dụng quyền này trong các lãnh vực khác” (Leroy Beaulieu). Lại có kẻ bảo rằng Giáo Hội đang trên đường dân chủ hoá; hướng tiến này còn có ai tin nữa khi Giáo Hội trong lúc đó lại cứ tiếp tục củng cố hình thái quân chủ. Đó là chưa nói đến các nỗ lực đại kết có thể sẽ bị đình trệ. Thực tế cho thấy là những lo âu kia đã không có căn cứ.

Những người ủng hộ thì bảo Sách Thánh và truyền thống Giáo Hội cho thấy việc không sai lầm của giáo hoàng có căn bản trên sự mặc khải của Thiên chúa. Như đã nói trên, khi đưa một giáo huấn thành tín điều, người ta chỉ làm chuyện duy nhất là xét xem giáo huấn đó có do “Chúa mạc khải” hay không, chứ người ta không "làm" cho giáo hoàng trở thành "không sai lầm". Câu Sách Thánh sau đây được phe ủng hộ đưa ra để chứng minh cho quan điểm mình: “Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh (Phêrô) để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã tìm thấy lại niềm tin, thì hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh” (Lc 22,2). Vì thế, chỉ còn phải bàn xem giáo hoàng không sai lầm trong lãnh vực nào và trong những điều kiện nào mà thôi. Ngoài ra, cũng cần phải bàn xem tương quan giữa quyền không sai lầm của giáo hoàng và giám mục đoàn như thế nào, nghĩa là có phải giáo hoàng hoàn toàn không chịu sự kiểm soát của đoàn giám mục và giáo huấn của ngài chẳng cần phải được sự chấp thuận của công đồng hay không.

“Tự thân” không sai lầm

Cuộc góp ý khởi sự ngày 9-5-1870. Có tất cả 140 bài góp ý dài liên quan đến đề tài không sai lầm của giáo hoàng. Cuộc biểu quyết sơ khởi diễn ra ngày 13.07 với 451 phiếu thuận, 88 phiếu chống, 62 phiếu thuận với điều kiện. Nội dung bản dự thảo như sau:

“Với sự đồng ý của thánh Công đồng Ta dạy và truyền đây là một tín điều được Chúa mạc khải, là khi Giáo hoàng Rôma phát biểu từ ngai toà (ex cathedra), nghiã là khi ngài nhờ năng quyền tông đồ tối cao nhân danh vai trò chủ chăn và thầy của toàn thể tín hữu Công giáo quyết định một điều gì về đức tin hay luân lý buộc cả Giáo Hội phải tin, thì, nhờ sự trợ giúp của Chúa, như Ngài đã hứa qua Thánh Phêrô trước đây, ngài không thể sai lầm. Chúa Cứu Thế đã muốn ban cho Giáo hội khả năng không sai lầm đó trong việc quyết định những gì thuộc đức tin hoặc luân lý. Và các quyết định đó của giáo hoàng Rôma tự nó, không cần thông qua sự đồng thuận của Giáo Hội, sẽ không còn thay đổi được nữa”.

Ngày 15-7, những nghị phụ chống đối (giám mục các giáo phận Paris, Muenchen, Mainz) xin giáo hoàng gạch bỏ mấy chữ cuối: “không cần thông qua sự đồng thuận của Giáo Hội”. Giáo hoàng cự tuyệt. Vì thế, 60 giám mục, với sự đồng ý của giáo hoàng, rời khỏi kinh thành Rôma, để khỏi phải bỏ phiếu “chống”. Nhờ thế mới có được đa số tuyệt đối cho tín điều không sai lầm của giáo hoàng: 533 nghị phụ đồng ý, chỉ có 2 phiếu chống.

Tường thuật của một chứng nhân
Thomas Moszley, tu sĩ Anh giáo tường thuật trên báo “The Times” ở Luân Đôn về cuộc biểu quyết ngày 18-7-1870 như sau:

“Những người bạn của đức Thánh Cha kể cho tôi là ngài xúc động khi bước vào giáo đường. Lúc qùy gối cầu nguyện ngài hơi run.

Rồi mọi sự cũng qua đi. Thánh lễ ngắn gọn. Bài quốc ca của Giáo hội công giáo trổi lên, chưa bao giờ người ta hát hùng hồn như thế. Tiếp theo là giây lát thinh lặng. Rồi tổng thư ký công đồng (Feßler) với một giọng lanh lảnh đọc bản tín điều. Sau đó xướng danh các nghị phụ. Những tiếng đồng ý tiếp nối đồng ý... Bỗng một tiếng sét phá vỡ không khí biểu quyết. Cơn mưa bão đe doạ từ sáng sớm bây giờ mới nổi lên dữ dội. Các nghị phụ phải thi nhau la to “đồng ý” với mưa bão sấm chớp rền vang. Tôi chưa bao giờ thấy một cảnh tượng như thế kéo dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ. Những ai đã xem, đã chứng kiến tận mắt cảnh công bố tín điều này sẽ không bao giờ quên được...

Cơn mưa bão trở nên dữ dội nhất khi kết quả cuộc biểu quyết được đệ trình cho giáo hoàng. Trời tối đen kịt. Người ta phải mang tới một ngọn đèn lớn để ngài đọc những lời quyền năng được Chúa ban cho ngài. (“Với sự đồng ý của thánh Công đồng, Ta tuyên bố những gì vừa đọc lên là chung quyết và Ta khẳng định điều đó bởi uy quyền tông đồ của Ta”).

Lúc này tôi đang đứng ở cánh nam nhà thờ, cố lần mò trong bóng tối tiến về phía giáo hoàng. Những tiếng động dữ dội vang ra từ phòng hội khiến tôi nhảy lên ngó trước nhìn sau, nhìn ngang nhìn ngửa. Tiếng động càng lúc càng lớn dần. Rồi màn bí mật bỗng mở ra, khi tôi thấy cả một rừng khăn tay trắng đang nhảy múa trước mắt. Các nghị phụ vỗ tay vui mừng. Đám đông đứng ngoài phòng hội cũng vỗ theo. Tiếng động dữ dội vang tới chỗ tôi đứng: “Hoan hô giáo hoàng không sai lầm! Hoan hô chiến thắng của người công giáo!” Mọi người đều quỳ gối, một đám đông tôi chưa từng thấy trong Nhà thờ Thánh Phêrô. Và giáo hoàng ban phép lành cho họ, giọng ngài rõ ràng, êm dịu, có thể nhận ra ngay giữa muôn ngàn giọng khác...”.

***************************

TRÌNH THUẬT 92

NHỮNG NGƯỜI CÔNG GIÁO THỦ CỰU TÁCH RA KHỎI GIÁO HỘI RÔMA

Ngày 18-7-1870, Công đồng Vatican I công bố tín điều không sai lầm của giáo hoàng. Ngày hôm trước đó chiến tranh Đức-Pháp bùng nổ khiến nhiều nghị phụ phải trở về quê hương. Công đồng phải bỏ dở. Tới ngày 20-9-1870, khi quân Ý chiếm Rôma, Công đồng ngưng luôn. Hoàn cảnh bên ngoài đó đã khiến Công đồng chỉ thảo luận được về vị thế của giáo hoàng trong nội bộ Giáo Hội mà thôi, không còn thì giờ để bàn chuyện liên quan tới giám mục đoàn. Công đồng Vatican I đã để lại ấn tượng là chức giám mục bị coi nhẹ. Hơn nữa, trước đó, Piô IX vẫn thường quyết định mọi chuyện một mình và hiếm khi tham khảo các hồng y. Đại sứ Pháp đã ta thán về điểm này: “Chưa bao giờ vai trò hồng y bị xem nhẹ như thế. Họ chẳng còn chút ảnh hưởng nào nữa”.

Ưu quyền của giáo hoàng được Công đồng Vatican I định nghĩa như là “quyền toàn diện, chính thức, trực tiếp” trên toàn thể Giáo Hội và trên từng giáo phận. Công đồng còn tuyên bố rằng quyền này bao gồm không những lĩnh vực đức tin và phong hoá đạo đức, mà còn cả lĩnh vực kỷ luật và lãnh đạo Giáo Hội và rằng giám mục phải vâng phục giáo hoàng “không những chỉ về đức tin và phong hoá đạo đức, mà còn cả về lối sống và việc điều hành Giáo Hội nữa”. Với định nghĩa này thì quyền của giám mục ở địa phương không bị giới hạn, nhưng được đưa vào cơ chế Giáo Hội hoàn vũ và tuỳ thuộc vào cơ chế đó.

Vấn đề bỏ ngỏ của Vatican I về tương quan giữa ưu quyền của giáo hoàng đối với giám mục đoàn đã trở thành một đề mục quan trọng trong Công đồng Vatican II. Ngoài ra, Công đồng Vatican I cũng còn để tồn đọng nhiều vấn đề khác nữa, vì trong tổng số 51 lược đồ nghị sự chỉ mới thảo luận và biểu quyết được có 2.

Phe chống đối sau đó cũng chấp nhận
Dù xem ra đánh giá quá cao thẩm quyền của giáo hoàng và cho rằng tín điều trên không đúng lúc, những người chống đối cuối cùng cũng đã chấp nhận nó. Vì thế , các giám mục Đức, mà đa số thuộc phe chống, đã ra thư luân lưu với nội dung: “Quyền giáo huấn không sai lầm của Giáo Hội đã được quyết định, Chúa Thánh Thần đã nói qua vị đại diện Chúa Kitô và qua giám mục đoàn hiệp thông với ngài, và vì vậy mọi người, giám mục, linh mục và tín hữu phải vững lòng chấp nhận quyết định đó”.

Giám mục Hefele, Giáo phận Rottenburg, là vị người Đức cuối cùng đã cho in các văn kiện công đồng vào tháng 4-1871. Ngài là người phản đối kịch liệt nhất trong công đồng. Quả đã không dễ dàng. Sau nhiều tháng trời tiêu hoá khó khăn, “tôi đã có thể làm hoà lại với nghị quyết công đồng và tự đặt mình một cách tự do và thẳng thắn dưới quyền bính tối cao của Giáo Hội”, lời thú nhận của ngài.

Phần lớn các giám mục khi trở về giáo phận được tiếp đón tưng bừng, rộn ràng. Các giám mục ở Anh, ở Ái Nhĩ Lan, ở Bỉ cũng thế. Tổng giám mục Balding ở Baltimore (Hoa Kỳ) đã được một đám đông khoảng 50.000 tín hữu hân hoan chào đón khi tàu cập bến. 

“Cho Giáo Hội cũ”

Chỉ có một nhóm nhỏ giáo sư thần học Đức ở Bonn, Breslau, Muenchen và Braunsberg không theo gương các giám mục. Họ tưởng sẽ có được một hành động chung chống lại tín điều, nhưng cuối cùng đã thất vọng khi thấy các giám mục theo nhau chấp nhận quyết nghị công đồng. Người phát ngôn của nhóm này là sử gia giáo sử Ignaz Doellinger ở Muenchen. Khi Tổng Giám mục Scherr về tới nhà ga Muenchen, ông nói với Doellinger: “Mình về cùng bắt tay làm việc tiếp!”. Doellinger đáp lại: “Làm việc tiếp cho Giáo Hội cũ!”. Rồi khi Đức Tổng nói: “Chỉ có một Giáo Hội thôi”, thì Doellinger quả quyết: “Người ta đã lập nên một Giáo Hội mới rồi”.

Từ ngữ “Giáo Hội cũ” xuất hiện từ đó, và về sau những người theo khuynh hướng của Doellinger tự gọi mình là “những người Công giáo cũ”. Doellinger bản thân chưa bao giờ chính thức gia nhập “Giáo hội Công giáo cũ”. Hơn nữa ông luôn cảnh giác bạn bè đừng để trở thành giáo phái và luôn khẳng định rằng tập thể của mình vẫn là một thành phần của Giáo hội Công giáo. Khi những người Công giáo cũ bầu lên cho mình một giám mục riêng vào ngày 14-6-1873 thì cuộc phân ly khởi đầu.

Ngay trong thời cực thịnh, con số tín hữu của “Giáo hội Công giáo cũ” cũng chưa lên tới 60.000 người. Nhưng Giáo Hội này đã là một trong những nguyên cớ cho cuộc đấu tranh văn hoá của nước Phổ, khi họ yêu cầu chính quyền ra tay giúp đỡ. Và Bismarck đã nhận ra nơi “Giáo Hội cũ” một phương tiện để thực hiện ý đồ của ông là thành lập một Giáo Hội đức tự trị, biệt lập với Rôma, nên đã hết lòng hỗ trợ tổ chức mới này.

Cao điểm quyền bính của giáo hoàng trong Giáo Hội
Dù những người Công giáo cũ tuyên bố tách lià khỏi Rôma, dù nước Áo tuyên bố huỷ bỏ thoả ước đã ký với Vatican năm 1855 vì “đối tác kết ước đã thay đổi” (nghĩa là Giáo hội Công giáo Rôma đã trở thành một nhà nước quân chủ, vì, với quyền không sai lầm, giáo hoàng giờ thành như một ông vua. Chú thích của người dịch), mối rạn nứt giữa Giáo Hội và nền văn hoá mới của thế giới đã không xảy ra như người ta hằng lo ngại (Aubert). Uy quyền của giáo hoàng trong Giáo Hội lên cao như chưa từng thấy, mà không kéo theo bất lợi đáng kể nào. Uy quyền đó cũng chẳng hề hấn gì sau khi Rôma bị Garibaldi chiếm và khi Quốc gia Giáo Hội cáo chung. Nhưng ngược lại, càng mất uy quyền đời, thì uy tín đạo đức của giáo hoàng càng tăng. Rốt cuộc, người ta hiểu ra rằng quyền bính thật sự của giáo hoàng chẳng phải là do nương nhờ vào một cường quốc chính trị nào cả.

Vẫn chưa thể phê phán được

Vào ngày giỗ trăm năm cố Giáo hoàng Piô IX, Phaolô VI phát biểu rằng “các giải thích và định nghĩa của ngài (Piô IX) là những ngọn hải đăng trong tiến trình hàng trăm năm phát triển khoa thần học và được coi như những thành luỹ vững chắc trong cơn bão tố ý thức hệ”. Về thời gian tại vị 32 năm của Piô IX, cho đến nay chưa có vị nào lâu bằng, Phaolô VI đã nói như sau: “Các dữ kiện và vấn đề đa đạng xảy ra trong thời Piô IX, cho tới nay xét về mặt lịch sử, vẫn chưa được tìm hiểu đầy đủ, chúng cần phải được nghiên cứu một cách sâu rộng”.

Các thoả ước ấn định tương quan giữa chính quyền và Giáo Hội địa phương do Piô IX ký với Nga (1847), Tây Ban Nha và Toskana (1851), Costarica và Guatemala (1853), Áo (1855), Bồ Đào Nha (1857), Haiti (1860), Honduras (1861), Ecuador, Venezuela, Nicaragua và San Salvador (1862) là những tài liệu rất đáng chú ý về mặt chính sách của Giáo Hội.

Trong thời gian Piô IX tại vị, ở Rôma có thêm 4 đại  chủng  viện và một hiệp hội hồng y mới cho các dòng tu. Ngài đã công nhận hơn 100 dòng tu mới. Hơn thế, ngài đã thiết lập thêm 28 tổng giáo phận, 132 giáo phận và 51 giám quản tông toà. Sau hết, ngài đã tiếp tục quốc tế hoá Hồng y đoàn. Lúc Grêgôriô XVI từ trần, chỉ có 8 hồng y người nước khác so với 54 vị người Ý. Khi Piô IX từ trần, Hồng y đoàn đã có 39 vị người Ý và 25 vị không phải là người Ý. Như vậy, người Ý không còn có được đa số 2/3 trong các cuộc bầu giáo hoàng nữa. Các phương tiện giao thông mới mẻ như xe lửa, tàu thuỷ chạy bằng hơi nước đã giúp Piô IX với tay trực tiếp và mau lẹ tới từng giáo phận để giải quyết chuyện tại địa phương, nhờ đó tính cách trung ương tập quyền trong Giáo Hội càng ngày càng được thắt chặt. Mặt khác, cách mạng Pháp và phong trào tục hoá đã tước mất quyền hành chính trị của các giám mục khiến các ngài quay lại gia tăng liên hệ với Rôma.

Người ta kể rằng Piô IX là một người “cực kỳ khả ái”. Rất nhiều khách hành hương trên thế giới sau khi được triều yết ngài tại Rôma lúc trở về quê hương đã ca tụng ngài không hết lời. Nhờ có những phương tiện giao thông mới mà nhiều người lần đầu tiên đã có thể đến được Rôma để trực tiếp gặp gỡ giáo hoàng. Khắp nơi người ta “tôn thờ” giáo hoàng. Nhờ vậy gánh nặng của quyết định về quyền không sai lầm đã trở nên nhẹ nhàng hơn.

Không phải do tham vọng cá nhân
Piô IX trước sau vẫn là một người đơn sơ. Từ khi còn là linh mục trẻ, ngài đã từ khước mọi vinh dự mà Giáo Hội dành cho ngài và dành thì giờ rảnh của mình cho người nghèo. Piô IX muốn có tín điều không sai lầm, chẳng phải là do tham vọng cá nhân, nhưng là vì ngài mong cho quyền bính giáo hoàng được củng cố trong tương lai, trong một giai đoạn mà giáo hoàng lúc này chẳng còn một vũ khí hay sư đoàn binh lính nào nữa bên mình. Tín điều là một món quà của ngài gửi trao đến các vị kế nhiệm, những giáo hoàng phải lèo lái một Giáo Hội nghèo nàn, thiếu thốn phương tiện vật chất.

Piô IX tạ thế ngày 7-2-1878. Ngày 20-1-1865, ngài đã viết trong quyển sổ tay như sau: “Phí tổn cho một ngôi mộ nhỏ không được quá 400 Skudi”. Thoạt tiên ngài được an táng trong Nhà thờ Thánh Phêrô. Ba năm sau, xác được cải táng sang Nhà thờ San Lorenzo, thể theo nguyện vọng của ngài. Một việc đáng tiếc đã xảy ra. Khi toán di chuyển thi hài của ngài đang đi qua cầu vào ban đêm trên dòng sông Tiber thì bị một bọn du côn tấn công. Chúng định vất quan tài xuống sông. May nhờ có nhóm tu sĩ trẻ người Đức đang du học tại Rôma đã can thiệp kịp thời và đã mang cốt ngài vào táng trong Nhà thờ San Lorenzo.
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NGƯỜI CÔNG GIÁO TRONG CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA TỰ DO BUÔNG THẢ

Ngày 7-8-1873, Giáo hoàng Piô IX viết cho hoàng đế Đức Wilhelm I: “Thưa hoàng đế, những quy định do chính phủ ngài ban hành gần đây cứ nhằm phá hoại Giáo hội Công giáo. Tôi suy nghĩ mãi cố tìm xem nguyên do từ đâu đưa đến những biện pháp cứng rắn đó, mà đành chịu, không thể tìm ra”.

Dùng luật lệ để đưa giáo sĩ vào khuôn phép
Piô IX lầm tưởng rằng hoàng đế Wilhelm I có thể sẽ gây sức ép lên thủ tướng Otto đất Bismarck, để ông này chấm dứt cuộc “đấu tranh văn hoá” chống Giáo Hội do ông đề xướng. “Đấu tranh văn hoá” là một chiến dịch dùng luật lệ và bạo lực để đưa Giáo hội Công giáo quy thuộc vào nhà nước. Năm 1871, Otto khởi đầu chiến dịch bằng việc giải tán sở Công giáo trong Bộ Văn hoá của đế quốc Phổ. Sở này có nhiệm vụ bảo vệ Giáo Hội dựa theo hiến pháp. Tiếp đó, Bismarck ra các “nghị định thủ tướng” qua đó: “Giáo sĩ nào gây rối trật tự công cộng hoặc tuyên truyền chống phá việc nhà nước sẽ bị tù hoặc quản chế tới 2 năm”. Các đạo luật đấu tranh văn hoá khác như “Luật Thanh tra Học đường”, “Luật dòng Tên trong Đế quốc” - luật này cấm dòng Tên và các dòng liên hệ (chẳng hạn như dòng Chúa Cứu Thế và dòng Lazarít) không được hoạt động - và cuối cùng là “Luật Tháng năm" xác định: Giáo Hội chỉ bổ nhiệm những giáo sĩ được nhà nước chấp nhận, một ứng viên linh mục trước khi thụ phong phải qua một “kỳ thi văn hoá”, và tất cả các tu viện và dòng tu nào không phục vụ bệnh nhân thì phải ngưng hoạt động. “Luật giỏ thức ăn” đình chỉ việc nhà nước trả lương cho giáo sĩ cho đến khi nào các giám mục chịu chấp hành “Luật Tháng năm”. Việc thi hành tất cả các luật lệ này được thực hiện bằng biện pháp cảnh sát. Ai phạm luật sẽ bị phạt tiền, phạt tù hoặc bị trục xuất ra khỏi nước.

Động cơ và kết quả cuộc đấu tranh văn hoá 

Cuộc chiến Đức - Pháp kết thúc năm 1871 với sự chiến thắng của Đức. Ngày 18-1-1871, tại phòng kiếng trong điện Versailles gần Paris, vua nước Phổ Wilhelm I ra tuyên cáo trở thành hoàng đế của tân Đế quốc Đức, và bổ nhiệm vị thủ tướng đầu tiên là ông hoàng Otto đất Bismarck. Quả thật, “khó hiểu vì đâu mà Bismarck lại bực dọc với Giáo Hội như thế" (Hertling). Tuy nhiên, bên cạnh lý do khác biệt về vũ trụ quan, còn có các lý do quan trọng khác như chính sách đối nội và đối ngoại, như sự căng thẳng giữa phe Tin lành muốn lập nước nhỏ, mà Bismarck là người lãnh đạo, với phe Công giáo vẫn muốn có một Đại đế quốc Đức bao gồm cả những người Công giáo Áo. Một lý do khác nữa là chủ nghĩa tự do buông thả, chủ nghĩa này xem Giáo hội Công giáo hoàn toàn không đội trời chung với nhà nước. Đặc biệt sau khi Syllabus xuất hiện và sau khi nước Phổ Tin lành chiến thắng hai nước công giáo là Áo (1866) và Pháp (1871) thì những người theo chủ nghĩa này lại càng hồ hởi.

Một lý do khác nữa là việc những người Công giáo cũ chống lại Giáo hội Công giáo và ý đồ của Bismarck muốn thống nhất hoá đế quốc mình cả về mặt tôn giáo. Đối với ông, dĩ nhiên, Công giáo là một cản trở cho nỗ lực này. Để biện hộ cho chủ trương mình, Bismarck lý luận rằng ông làm thế để đưa nước Ý vốn ghét giáo hoàng về phe mình và để ngăn cản tham vọng nước lớn của những người Công giáo.     

Trước quốc hội Đế quốc Đức Bismarck tuyên bố rằng đấu tranh văn hoá không phải là một cuộc đấu tranh “giữa tin và không tin”, nhưng là một nỗ lực giải quyết sự “tranh chấp giữa quyền vua và quyền giáo sĩ”, một thứ tranh chấp “xưa như loài người” và vì thế cũng xưa hơn “từ khi xuất hiện Đấng Cứu Độ trong trần thế này”. Vì là một cuộc “tranh chấp cổ xưa” nên nó phải được giải quyết bằng luật pháp và Bismarck hy vọng ông sẽ thắng. Ông khẳng định trước quốc hội lúc mở đầu chiến dịch: “Quý vị đừng lo lắng chi: Chúng ta sẽ không đi Canossa!” 

Nhưng Bismarck đã nhận định sai về sự quyết tâm chống đối của các giám mục, linh mục và giáo dân Đức, những người đã được Giáo hoàng Piô IX tuyên dương: “Người đức vững vàng như những cây sồi ở xứ họ”. Để tập trung sự phản kháng và bảo vệ cho quyền lợi mình, người Công giáo đã tụ lại trong một chính đảng, Đảng Trung tâm (Zentrumspartei). Năm 1871, đảng này có 57 ghế quốc hội. Bảy năm sau, họ chiếm được 94 ghế.

Kết quả cuộc chiến giành từng tấc đất thật cay đắng. Năm 1878, 12 giáo phận trong vùng đất Phổ chỉ còn lại 3 là còn có giám mục. Các Giám mục Giáo phận Posen, Koeln, Breslau, Muenster và Paderborn bị bắt. Giám mục Giáo phận Limburg bị truất chức. Khoảng 1.400 giáo xứ không có linh mục, hơn 100 linh mục bị trục xuất khỏi nước. Gần 2.000 giáo sĩ bị phạt tiền hoặc tù và 480 tu viện bị giải tán. Luật đấu tranh văn hoá không chỉ ban hành ở vùng đất Phổ mà còn cả ở vùng Baden, Hessen Darmstadt, Sachsen và Bayern nữa.

Lúc nào cũng có người ngồi trong tù
Người Công giáo giúp nhau bằng mọi cách có thể. Chỗ nào không còn linh mục quản xứ, giáo dân đứng ra điều khiển các buổi phụng vụ Lời Chúa. Giám mục bị nhà nước phạt tiền, giáo dân tự động quyên góp cho đủ số. Giáo dân phản đối bằng báo chí và trong các cuộc hội họp; họ vì thế bị khốn khó trăm bề. Điển hình là tờ “Frankfurter Zeitung”. Báo này mở ra mục “Lịch Đấu tranh Văn hoá” để công bố đều đặn những trường hợp bị bắt bớ truy nã. Các biên tập viên của “Germania”, tờ báo của Đảng Trung tâm, cứ lần lượt từng người thay nhau vào tù, có khi tù cả toàn ban biên tập. Cho đến 1-11-1874, có ít nhất 784 lệnh truy tố các biên tập viên của tờ báo “phản động” này, và đã có 610 án phạt ra cho những người làm báo.

Dân biểu Virchow, đồng thời là y sĩ và là nhà nghiên cứu thiên nhiên, là người năm 1873 đã dùng từ ngữ “đấu tranh văn hoá” để mô tả cuộc đấu tranh của “tiến bộ tân thời” chống lại nếp sống “vô văn hoá” của Giáo Hội. Virchow huênh hoang về những phát minh đương thời như máy hơi nước, máy điã hát, mà cố ý lờ đi vô số giá trị văn hoá trường cửu mà Giáo hội Công giáo đã tạo nên qua nhiều thế kỷ; và nếu không có Giáo Hội thì có lẽ cũng đã không có một nền văn hoá phương Tây như ngày nay.

Bismarck chuyển hướng   

Thấy Công giáo chống quá mạnh, năm 1880 Bismarck bắt đầu chuyển hướng. Một nguyên do khác nữa khiến Bismarck thay đổi đường lối là nỗi bất bình của dân chúng, họ đòi phải cải cách xã hội. Bismarck vì thế bỏ phe tự do quay sang hợp tác với Đảng Trung tâm. Đảng này trong đại hội ở Soest năm 1870 đã đưa chương trình cải cách xã hội vào cương lĩnh đảng. Việc bầu Đức Lêô XIII lên làm giáo hoàng cũng đã giúp Bismarck thay đổi chính kiến dễ dàng hơn. Phe tự do tố giác Bismarck lúc này xem ra chịu chấp nhận đi “Canossa”.

Năm 1886, Bismarck giải thích trước quốc hội việc ông ký kết hoà bình với Giáo Hội như sau: “Thưa quý ngài, chúng ta đừng nên lầm. Mỗi ký kết hoà bình là một nỗ lực đi đến sống chung hoà bình. Với thiện chí, thì nỗ lực chung sống hoà bình mỗi ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Nhưng nếu tới với nhau bằng giận dỗi và gánh nặng đánh đấm quá khứ thì hoà bình sẽ mất. Nhiệm vụ của chính phủ vì thế không phải là đề nghị với quý vị một công thức nhằm xoá bỏ cái làn ranh bí mật giữa Giáo Hội và nhà nước đã có hàng ngàn năm nay, nhưng là tìm cách xoá bỏ đi cái tâm thức đánh đấm quá khứ hầu tạo lại niềm tin tưởng lẫn nhau”. Uy tín của Bismarck lên trở lại, vì ông đã có can đảm nhìn nhận lỗi lầm và sửa sai.

Không chỉ riêng ở Đức
Năm 1878, Lêô XIII tiếp nhận từ Piô IX một thừa kế đầy khó khăn, vì không riêng gì cuộc đấu tranh văn hóa ở Đức, mà trên cả Âu châu, chủ nghĩa tự do buông thả đã tạo nên một phong trào chống lại Giáo Hội.

Tam Điểm lên nắm quyền ở Ý. Năm 1877, Bỉ thiết lập các trường học không chịu ảnh hưởng tôn giáo. Ở Thuỵ Sĩ, dòng Tên và các dòng liên hệ bị cấm, sứ thần Toà Thánh bị trục xuất khỏi nước. Cả ở Tây Ban Nha, tu sĩ dòng Tên cũng bị trục xuất, trường học của họ bị đóng cửa, một số linh mục bị giết, tài sản Giáo Hội bị tịch thu. Cho tới năm 1841, Tây Ban Nha chỉ còn 6 giáo phận có giám mục. Riêng ở Sevilla 57 nhà thờ bị san bình địa. Cũng giống như ở các quốc gia khác, sự gắn bó thần và thế quyền quá chặt ở Bồ Đào Nha đã làm cản trở những cải cách tôn giáo cần thiết khiến nhiều tầng lớp dân chúng ngã theo ảnh hưởng của phe tự do. Ở Pháp các giáo viên nghịch với Giáo Hội quảng bá tư tưởng tự do đến tận mọi trường lớp thôn ấp; 261 tu viện nam bị đóng cửa; bãi bỏ ngày nghỉ chủ nhật, cấm dạy giáo lý. Song cũng trong thời gian này một thứ sùng đạo mới nơi dân Pháp lại bùng lên. Đó là nhờ các vị thánh như Jean Vianney “quản xứ họ Ars”, Thérèse ở Lisieux, Charles Foucauld và cuối cùng là biến cố Đức Mẹ hiện ra với Bernadette Soubirous tại Lộ Đức. Lộ Đức mau chóng trở thành một trung tâm của thế giới. Lòng sùng đạo mới này bùng lên ngay giữa những người chống giáo sĩ, xâm nhập vào cả trong văn học pháp với một số văn sĩ tiêu biểu nổi tiếng như  Léon Bloy, Georges Bernanos, Charles Peguy và Paul Claudel.

Ở Áo, nhờ nỗ lực của Hồng y Raucher, Tổng Giáo phận Wien và sự thông cảm của hoàng đế Franz Joseph I mà đấu tranh văn hoá đã không nổ ra. Tuy nhiên, chủ nghiã tự do cũng đã gây nên một số hậu quả: năm 1870 huỷ bỏ thoả ước ký với Vatican, toà án hôn phối đạo bị thay thế bởi toà án đời, những cặp hôn phối bị Giáo Hội từ chối có thể kết hôn theo thủ tục đời, việc kiểm soát các cơ sở giáo dục được chuyển giao cho nhà nước, các trẻ em từ 14 tuổi trở lên có quyền tự do lựa chọn tôn giáo.

***************************
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GIÁO HỘI VÀ “VẤN ĐỀ XÃ HỘI”

Trong một bản tường trình năm 1844 về tình trạng của những thợ dệt vùng Schlesien (trước thuộc Đức, nay thuộc Ba Lan) có ghi rằng “từ 7 năm nay và hơn nữa” họ không thể sắm thêm được cái quần cái áo nào, cho dù họ chỉ còn trên người “mấy miếng vải che thân rách nát, vá chằng vá đụp” và họ mắc cở không dám bước vào nhà thờ. Bản báo cáo còn cho biết đồ ăn của họ là khoai tây loại dành cho súc vật và bột cám dành cho gia súc, thảng hoặc năm đôi ba lần dịp phục sinh, hiện xuống và giáng sinh họ mới có một chút thịt... “và chỉ có khoảng 250 gram thịt cho một gia đình với 5 hoặc 6 miệng ăn”. Rất thường thấy các công nhân phải sống bằng “gốc rễ khoai tây sùng thối”.

Tuyệt vọng vì hoàn cảnh sống của mình, đám thợ dệt thủ công Schlesien kéo nhau phá huỷ các nhà máy dệt lụa của dân Lyon. Họ tưởng làm thế mình may ra mới thoát cảnh bế tắc. 

Đặc biệt, việc phát minh ra máy chạy bằng hơi nước của James Watt năm 1769 đã làm thay đổi hoàn toàn cơ cấu kinh tế (“cuộc cách mạng kỹ nghệ lần thứ nhất”) và tạo ra những vấn đề xã hội gay gắt.

Từ khi biết dùng sức mạnh của hơi nước như là một nguồn năng lượng thì kinh tế không còn bị lệ thuộc vào nước và gió nữa, hai thứ vốn chẳng phải đâu đâu và lúc nào cũng có để mà sử dụng. Lực hơi nước đã tạo ra cách mạng không những về phương thức sản xuất mà còn cả mặt giao thông, rất cần thiết cho kinh tế. Năm 1807, tàu hơi nước đầu tiên lướt chạy trên dòng sông Hudson. Năm 1814, Stephenson chế tạo xong đầu máy xe lửa đầu tiên. Anh quốc là nước đầu tiên kỹ nghệ hoá. Nước này suốt trong một thời gian dài được coi là “xưởng máy của thế giới”.

Kỹ nghệ hoá làm nảy sinh một giai tầng mới trong xã hội: công nhân. Cùng với 3 giai tầng có sẵn là quý tộc, thị dân và nông dân, công nhân là giai tầng thứ tư trong xã hội. Điều kiện lao động đã cơ cực, công nhân lại còn phải canh cánh lo cho sự sống còn của mình. Gặp khi bị bệnh hoặc thất nghiệp, cả gia đình họ kể như cùng đường. Để đủ sống, nhiều khi chồng phải đẩy vợ và con vào nhà máy. Lương bổng chẳng bao nhiêu, nhưng nhiều vấn nạn xã hội khác từ đó lại nẩy thêm. 

Giám mục Ketteler là một trong những người đầu tiên
Karl Marx và Friedrich Engels công bố “Tuyên ngôn Cộng sản” năm 1848. Bản tuyên ngôn chẳng được mấy ai chú ý. Cũng trong năm này Giám mục Wilhelm Ketteler thuộc Giáo phận Mainz, một trong những vị đại diện Giáo Hội đầu tiên, yêu cầu Giáo Hội phải bảo vệ công nhân và phải có biện pháp giải quyết các vấn đề xã hội. Khác với chủ trương giai cấp đấu tranh của Marx, Bebel và Liebknecht, Giám mục Ketteler kêu gọi sự hoà giải giữa công nhân và các nhà tư bản.

Ngay từ đầu thế kỷ 19, nhiều nhà thần học nghĩ rằng bác ái từ thiện là phương cách có thể giải quyết được nỗi bần cùng của công nhân nhà máy. Năm 1848, khi nói rằng “lời giải cuối cùng cho các vấn đề xã hội nằm nơi Giáo Hội”, xem ra giám mục Ketteler có lý, vì mãi 40 năm sau (1882) nhà nước mới ban hành đạo luật đầu tiên về lĩnh vực này. Nhưng vào năm 1865, trong buổi lễ thành lập Hội học nghề của người Công giáo ở Mainz, Giám mục Ketteler cũng đã nói đến trách nhiệm của nhà nước đối với việc giải quyết các vấn đề xã hội: “Nếu như các nguyên tắc Kitô giáo đích thực càng ngày càng thấm nhuần xã hội thì nhà nước cũng phải quan tâm đến hạnh phúc và đau khổ của công nhân”.

Đức là nước đầu tiên có đạo luật xã hội. Được như thế, phần lớn là nhờ Đảng Trung tâm của Công giáo.

Cũng trong năm ấy, khi Liebknecht thành lập Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Quốc tế Đức, Ketteler cho công bố nhận định của ông về sự kiện này. Trước 10.000 công nhân kỹ nghệ, ông xác định rằng nguyên nhân gây ra khốn khổ cho công nhân không phải là tôn giáo, như những người mác xít quả quyết, mà là do thái độ vô tôn giáo và lối sống thiếu liên đới của những người có của mà ra. Giám mục Ketteler kết luận bài diễn thuyết bằng một câu hỏi mang tính tiên tri nêu lên cho những người mác xít: “Ai có thể bảo đảm được rằng một ngày nào đó, những người lãnh đạo công nhân không lạm dụng quyền hành như những nhà tư bản trước họ?” Vì rằng “không có tôn giáo, tất cả chúng ta sẽ rơi vào ích kỷ cá nhân, cho dù chúng ta giàu hay nghèo, tư bản hay công nhân”. Dĩ nhiên, theo ông, cố gắng đoàn ngũ hoá của công nhân là việc hoàn toàn đúng; nhưng thật sai lầm khi bảo rằng cần phải bỏ đạo, bỏ Giáo Hội đi là giải quyết được nỗi khổ của công nhân.

Giám mục Ketteler nói tiếp trong bài diễn văn nổi tiếng của ông là công nhân có quyền có lương phù hợp, nhưng lương này phải “nằm trong hạn” lời của xí nghiệp. Vì khi công nhân trở nên vô thần muốn đụng độ với “tư bản vô thần” thì họ lại có chiều hướng đưa ra những đòi hỏi quá đáng. Ketteler đồng ý rút ngắn giờ lao động, nhưng đồng thời cũng nêu lên suy nghĩ: Lúc rảnh rỗi, nếu công nhân không sinh hoạt trong gia đình mà lại đến quán rượu hoặc nhập bọn với những kẻ xấu thì “tinh thần và thể xác của họ lại càng mau hư đốn”. Ketteler coi việc trẻ em lao động thời đó là một điều “man rợ khủng khiếp”. Ông tiếp: Rất tiếc chỉ mới có một phần nhỏ phong trào công nhân đưa vào cương lĩnh việc cấm trẻ em làm việc.

Kolping quan tâm đến thanh thiếu niên học nghề
Tình cảnh của thanh thiếu niên làm nghề thủ công cũng là một vấn đề xã hội trong thế kỷ 19. Phần lớn các em từ nhà quê lên tỉnh tìm công ăn việc làm, sớm rơi vào hụt hẫng của lối sống thành thị, bật gốc khỏi những truyền thống cũ, mất quê hương tâm linh.

Adolf Kolping quan tâm tới thành phần này. Trước khi là linh mục, Kolping cũng là thợ đóng giày. Với kinh nghiệm bản thân ông hiểu rất rõ thân phận của các thanh thiếu niên làm nghề thủ công. Theo lời Kolping, phần lớn các em bị “cô lập với thế giới bên ngoài” suốt ngày ngồi trong xưởng “khuất sau nhà, trong bốn bức tường đầy mồ hóng, chẳng thấy ánh mặt trời và bầu trời xanh”. “Em phải hì hục lao nhọc suốt cả tuần. Đến chiều thứ Bảy lúc người khác nghỉ ngơi tắm rửa chuẩn bị cho sáng Chúa Nhật thì em vẫn cứ phải làm, làm cả sáng Chúa Nhật. Chiều đến, chắc em cũng tiếp tục ngồi trong bốn bức tường đó, vì em đâu có quần áo sạch sẽ để diện mà cũng chẳng muốn để những người tươm tất thấy cái rách rưới của mình. Chiều tối rời xưởng thợ, em lao vào trong một cái quán và ngồi miết trong đó...

Kolping chua chát kể tiếp trong bài nói chuyện của ông về số phận hẩm hiu của các em học nghề: 

“Người ta đẩy các em 13, 14 tuổi còn mơn mởn vào các xưởng thợ... Quả là một phép lạ khi các em không bị héo rũ từ tinh thần đến thể xác. Người ta để hàng ngàn các em học nghề ngồi đó, ít ai quan tâm đến chúng, đến những bẩn thỉu và nỗi khổ càng ngày càng chồng chất trong đầu các em. Ra khỏi xưởng, chúng làm gì? Bao lâu còn đang học nghề, các em phải giữ mồm giữ miệng, nhưng khi học xong, đi làm ở những nơi xa lạ, lúc đó các uẩn ức chất chứa trong suốt thời gian học mới có dịp bùng ra, càng bị ức chế nhiều, uẩn ức phát tác càng mạnh...”.

Năm 1846, Kolping lập “Hội học nghề” đầu tiên, từ hội này năm 1851 nảy sinh ra “Hội Học nghề Công giáo”. Chỉ một năm sau, hội lan ra khắp miền nam nước Đức và khắp nước Áo. Đến năm 1863, “Hội Học nghề Công giáo” đã có mặt tại Thuỵ Sĩ và Hoa Kỳ. Tới lúc từ trần, Kolping đã lập được 418 hội với khoảng 24.000 hội viên.

Động cơ chính thúc đẩy August Bebel, một tín hữu Tin lành và sau này là người tổ chức đảng Dân chủ Xã hội, gia nhập hội Kolping ở Freiburg là vì trong phòng của hội này có “rất nhiều báo nhưng rặt chỉ có báo Công giáo” và ở đây có nhiều buổi thuyết trình cũng như nhiều “lớp học với đủ mọi môn”.

Các thông điệp xã hội
Quan điểm đầu tiên của Giáo Hội về vấn đề xã hội là thông điệp “Việc mới” (Rerum novarum) của Giáo hoàng Lêô XIII, ra năm 1891. Trong thông điệp này, Giáo hoàng giải thích rằng nhiệm vụ của Giáo Hội là làm dịu bớt đối kháng giữa công nhân và những người nắm giữ tư liệu sản xuất; chủ nhân cần tôn trọng nhân phẩm của thợ thuyền; bóc lột là trái với lề luật Chúa; công nhân cần trung thành với bổn phận mình và không nên có các hành vi bạo động. Lêô XIII cũng lên án đấu tranh giai cấp, vì cả hai giai cấp đều cần thiết cho xã hội và cả hai đều lệ thuộc, hỗ tương lẫn nhau.

Cho tới thập niên 80, Lêô XIII cùng có một ý nghĩ như Giám mục Ketteler lúc ban đầu, là chỉ một mình Giáo Hội có nhiệm vụ giải quyết mọi tệ nạn xã hội. Trong thông điệp “Việc mới” ngài viết rằng một mình Giáo Hội với các sinh hoạt bác ái cứu tế của mình hay một mình nhà nước với các đạo luật cũng không thể thanh toán được các vấn đề xã hội, mà cả chủ nhân và công nhân cũng phải bắt tay vào thì mới giải quyết nổi.

Thông điệp còn nói: nhà nước không được truất quyền tư hữu của bất cứ ai. Ngược lại nhà nước phải làm sao cho càng nhiều người dân có thêm tư hữu càng tốt và làm sao cho cuộc sống họ được hạnh phúc.

Bốn mươi năm sau “Rerum novarum”, Giáo hoàng Piô XI công bố thông điệp “Năm thứ bốn mươi” (Quadragesimo anno). Trọng tâm của thông điệp thứ hai này là quyền tư hữu và những hạn chế phải có của nó. Piô XI lên án thứ chủ nghĩa tư bản vô giới hạn; chủ nghĩa này đã lạm dụng sức lao động của con người như một món hàng thuần tuý và đã nhân danh tự do cạnh tranh để giết chết những kẻ yếu kém. Cả chủ nghiã xã hội mác xít cũng phải xa lánh, vì chủ nghĩa này cổ xuý cho đấu tranh giai cấp, kêu gọi tập thể hoá và lấy duy vật làm căn bản.

Thông điệp thứ ba liên quan đến vấn đề xã hội là “Mẹ và Thầy” (Mater et Magistra) của Gioan XXIII. Tài liệu này công nhận tiến trình xã hội hoá, công nhận những tiến bộ về văn minh và kỹ thuật, đòi hỏi công nhân được quyền có ý kiến và chung phần vào các tài sản dùng trong sản xuất. Thông điệp do đó là một cái nhìn mở rộng về giáo thuyết xã hội Công giáo và mở ra những viễn tượng mới.

Phong trào công nhân Công giáo xuất hiện ở Muenchen năm 1892, ở Berlin năm 1895, ở Moenchen Gladbach năm 1904 đã là hệ quả đương nhiên của “Rerum novarum”. Nhưng tiếc thay phong trào này chỉ tới được với một số nhỏ công nhân, đa phần tập thể này đã ngã theo chủ nghĩa Mácxít vô thần rồi.
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THẦN HỌC BỊ CHAO ĐẢO

Lần can thiệp cuối cùng của một hoàng đế vào việc bầu giáo hoàng
Năm 1903 Lêô XIII mất, thọ 93 tuổi. Các hồng y họp ngày 1-8 để bầu giáo hoàng mới. Trong vòng bỏ phiếu đầu, Hồng y Quốc vụ khanh Mariano Rampolla được 24 phiếu, Hồng y Thượng phụ Giuseppe Sarto, Giáo phận Venezia, được 5 phiếu. Buổi chiều bầu lại, Hồng y Rampolla được 29 phiếu, Thượng phụ Sarto được 10 phiếu. Thấy số phiếu của Hồng y Rampolla cứ tăng mãi, Hồng y Puzyna, Giáo phận Krakau (thuộc đế quốc Áo) nhân danh hoàng đế nước Áo Frank Joseph I lưu ý các hồng y trước vòng bỏ phiếu thứ ba là hoàng đế cảm thấy “kém thoải mái hơn” nếu Hồng y Rampolla thắng cử. Lời cảnh cáo này là một lối phủ quyết của hoàng đế ở Wien. Hồng y Rampolla lên tiếng phản đối "sự chuyên quyền" của một hoàng đế dân sự nhúng tay vào cuộc bầu giáo hoàng. Ông phản đối, vì mong có một cuộc bầu cử độc lập, không có can thiệp từ bên ngoài, chứ không nhất thiết vì muốn làm giáo hoàng. Theo ông, không ai biết rõ hơn mình những khó khăn của triều đại sắp tới, nhưng mong mọi người đừng bầu ông. 

Vòng bầu kế tiếp, Hồng y Rampolla được thêm một phiếu. Trong những lần bầu sau, số phiếu của ông chỉ còn 24. Lần bầu thứ bảy cũng là lần quyết định diễn ra vào ngày 4-8: Hồng y Sarto được 50 phiếu trên tổng số 62 vị hiện diện, Hồng y Rampolla chỉ còn 10 phiếu. Cuộc bầu kết thúc, mặc dù Hồng y Sarto đã nhiều lần khẳng định rằng mình không đủ khả năng trong chức vụ cao trọng ấy. Trong lần bầu ông được 21 phiếu, ông “bật khóc, mặt tái xanh, chân tay run rẩy” van xin các hồng y đừng bỏ cho ông nữa vì gánh nặng đối với ông quá lớn. Và khi số phiếu dồn cho ông cứ tăng dần, ông xúc động: “Tôi không xứng đáng. Tôi không có khả năng. Xin các ngài quên tôi đi! Bầu cho tôi thì Giáo hội sẽ đổ nát!”

Cuối cùng Hồng y Sarto cũng phải chấp nhận kết quả cuộc bầu, lấy danh hiệu là Piô X. Khi lên đường đi Rôma dự mật viện, hồng y đã mua vé xe khứ hồi, vì tin chắc là sẽ không được chọn làm giáo hoàng. Và để từ nay không còn tái diễn cảnh như lần bầu ngài, ngày 20-1-1904, ngài huỷ bỏ quyền phủ quyết của hoàng đế nước Áo và cấm hẳn trong tương lai không một thế lực dân sự nào trên thế giới được phép can dự vào việc bầu giáo hoàng.

Những người ủng hộ Hồng y Rampolla là những vị muốn đường lối của Lêô XIII được tiếp tục. Các hồng y người Pháp ủng hộ ông vì trong cương vị quốc vụ khanh ông tỏ ra thân thiện với nước Pháp. Các hồng y Tây Ban Nha ủng hộ, vì ông đã từng là khâm sứ Toà Thánh ở Madrid, đã quen biết và quý trọng ông. Nhưng hoàng đế Áo lại không ưa ông. Ở thủ đô Wien người ta trách cứ ông có đường lối ủng hộ người Slavơ ở vùng Balkan. Hồng y Puzyna muốn cản ngăn bầu Rampolla vì cho rằng vị này ủng hộ nước Nga mà hy sinh quyền lợi của Ba Lan. Ban đầu hoàng đế Frank Joseph I ngần ngại chưa dám dùng quyền phủ quyết. Sau đó hoàng đế ngã theo thuyết phục của Hồng y Puzyna.

Những hồng y ủng hộ Hồng y Sarto đều mong có một giáo hoàng mới thuần “tôn giáo”, một vị có nhiều kinh nghiệm mục vụ lên để kế nhiệm người “chính trị” Lêô XIII. Các hồng y này cũng nhắc nhớ rằng chính Lêô XIII cũng đã nhiều lần kín đáo ngỏ ý nên chọn Thượng phụ Venezia (Sarto).

Nhiều cải cách của Giáo hoàng Piô X
Chương trình làm việc của Piô X tóm gọn trong khẩu hiệu “Đổi mới tất cả trong Chúa Kitô”. Trong khá nhiều cải tổ của ngài theo đường hướng này phải kể: canh tân thánh nhạc, duyệt lại luật Giáo hội, sửa đổi sách lễ và sách nguyện giờ kinh, tái tổ chức các chủng viện, thành lập Học viện Kinh thánh Giáo hoàng ở Rôma và cải tổ Giáo triều Rôma. Sắc lệnh về việc rước lễ ngài là quyết định ảnh hưởng sâu rộng nhất tới mọi tầng lớp dân chúng. Sắc lệnh này khuyên tín hữu nên rước lễ mỗi ngày và mở ra việc rước lễ trẻ em. Đặc biệt, các giáo sĩ nên được huấn luyện chu đáo với một đời sống tâm linh mới. Ngài khẳng định, người linh mục “muốn đem Chúa đến cho người khác thì trước hết phải có Chúa trong mình đã”.

Bước đầu của Công giáo Tiến hành
Có một lần trong khi đàm đạo với các hồng y, Piô X hỏi: “Ngày nay muốn cứu đời phải làm gì cấp thiết nhất?” Một hồng y đáp: “Xây trường học”. Giáo hoàng: “Không!” Một hồng y khác tiếp lời: “Xây nhiều nhà thờ hơn nữa!” Giáo hoàng trả lời: “Không! Không! Điều cần nhất bây giờ là làm sao trong mỗi xứ đạo có được một nhóm giáo dân sáng giá, đạo đức, dấn thân và thật sự có tinh thần tông đồ”. Theo xác quyết của ngài, mọi tín hữu Công giáo phải “vận dụng hết sức mình để đem Chúa Giêsu Kitô vào lại gia đình, vào lại trường học, vào lại môi trường xã hội”.

Việc Piô IX cấm người Công giáo tham gia các cuộc bầu cử chính trị (“Non expedit”) có ảnh hưởng lớn trong sinh hoạt chính trị ở Ý đại lợi. Qua thư luân lưu “il fermo proposito” gửi cho các giám mục Ý ngày 11-6-1905, Piô X xác định rằng trong một số trường hợp có thể miễn cho sự cấm đoán này. Thư luân lưu đồng thời được xem là một hiến chương sinh hoạt Công giáo Tiến hành. Nhưng các sinh hoạt tông đồ của người giáo dân, theo đó, phải hoàn toàn nằm dưới quyền chỉ đạo của giáo sĩ và người giáo dân chỉ có mỗi một nhiệm vụ thi hành mà thôi. Đây là điểm ngày nay được xem là lạc hậu. Tuy nhiên phải đợi đến Piô XI mới có “Công giáo Tiến hành” và theo ngài đó là “sự tham dự của tín hữu giáo dân vào việc tông đồ phẩm trật”. Piô XI bảo các hoạt động Công giáo Tiến hành nên tiếp tục đặt dưới sự chỉ đạo của giám mục, nhưng ngài chẳng còn dùng chữ “tùng phục” nữa, mà thay vào đó là chữ “hợp tác”.

Những quyết định mạnh tay
Tình hình nguy hiểm cho đạo giáo và Giáo Hội khiến Piô X trong thời gian tại vị đã có những quyết định mạnh tay. Tại Pháp, sau khi có luật tách rời Giáo Hội và nhà nước, Piô X đã dứt khoát không thoả hiệp, dù hàng giáo phẩm và tín hữu pháp sẵn sàng chấp nhận thoả hiệp. Một nhà ngoại giao Ý thời đó viết về Piô X: “Chẳng có gì lạ lùng hơn thái độ của giáo hoàng trong cuộc xung khắc với chính quyền Pháp. Từ chối việc này (lập các “Hợp tác xã văn hoá”) có nghĩa là Giáo hội Công giáo Pháp mất hết tài sản. Piô X dù thế vẫn không ngần ngại, từ chối thẳng. Có người hỏi ngài, làm sao Tổng Giám mục Paris có thể thi hành sứ vụ khi không có nhà cửa, không nguồn lợi, không giáo đường. Ngài trả lời, còn có một cách nữa là trao giáo phận lại cho một tu sĩ dòng Phanxicô, ông này phải sống bằng của bố thí và hoàn toàn khó nghèo”. 

Tây Ban Nha cũng cắt đứt liên lạc ngoại giao. Mối quan hệ với Anh quốc càng ngày càng xấu. Xung khắc với Áo đã khiến Piô X tính cắt đứt ngoại giao với nước này.

Một khủng hoảng ảnh hưởng mãi tới ngày nay
Khi nhậm chức giáo hoàng, Hồng y Sarto chọn tên hiệu Piô X để tưởng nhớ đến các vị giáo hoàng tiền nhiệm có danh hiệu này “những vị trong những thế kỷ qua đã can đảm chống lại các bè rối và những lầm lạc lan tràn”. Chủ trương tiếp tục con đường của các tiền nhiệm này đã được ngài tỏ bày trong cuộc họp bầu và nó đã được thể hiện qua nỗ lực của ngài chống lại thuyết tân tiến, chống lại cái khủng hoảng thần học nguy hiểm khởi sự vào đầu thế kỷ, mà tới nay vẫn chưa chấm dứt.

Chủ nghiã tân tiến có nghĩa là việc mang các phương pháp khoa học mới áp dụng vào khoa thần học và hệ quả sau cùng của nó là đưa người ta đến không còn tin Chúa. Linh mục Alfred Loisy, giáo sư  Đại học Paris, được coi là “cha đẻ của chủ nghĩa tân tiến” (Heiler). Ông có một câu nổi tiếng: “Đức Giê su rao truyền nước Chúa, nhưng lại xuất hiện Giáo hội". Chủ nghiã tân tiến không chỉ chối bỏ việc Chúa Kitô lập Giáo Hội mà còn chối bỏ cả mạc khải của Chúa, thiên tính của Đức Kitô, tính cách chân lý tuyệt đối của tín điều, sự kiện Chúa sống lại, sự linh ứng của Sách Thánh và việc Chúa lập các phép bí tích.

Piô X can thiệp, vì khoa thần học gặp nguy cơ đổ vỡ trước chủ trương tương đối hoá của chủ nghĩa tân tiến. Sắc lệnh “Lamentabili” năm 1907 của ngài được coi là một Syllabus mới. Thuyết tân tiến bị kết án chung cuộc qua tông thư “Pascendi”, trong đó Piô X coi thuyết này là “nơi tập trung mọi thứ tà thuyết”. Ngày 1-9-1910, Piô X buộc tất cả các giáo sĩ thề hứa chống lại thuyết tân tiến. Lời thề này đã được bỏ từ năm 1967.

Vấn nạn khó khăn ẩn giấu đàng sau phong trào tân tiến có thể nhìn thấy qua chính con người của Linh mục Loisy. Khi giáo hoàng kết án các sách của ông, Loisy quỳ xuống trong tư thế một linh mục và thưa: “Lẽ dĩ nhiên con chối bỏ tất cả những lầm lạc mà người ta đã diễn dịch từ sách con”. Nhưng đồng thời ông tuyên bố với tư cách một nhà nghiên cứu sử ông không thể từ bỏ những kết quả nghiên cứu của mình.

Tông thư “Pascendi” được những người bảo thủ hào hứng đón nhận. Cho đến nay vẫn còn nhiều ý kiến khác biệt về tông thư này. Một mặt, các nhà thần học cho rằng “một trong những thành công rực rỡ nhất của Giáo hoàng Piô X là việc chế ngự các tà thuyết len lỏi trong thuyết tân tiến" (Hertling). Mặt khác, người ta công khai phê bình Piô X về cách hành xử của ngài khi nghĩ rằng cứ ra những cấm đoán khắc nghiệt là có thể dập tắt được các vấn nạn của thuyết tân tiến. Sử gia Giáo hội Aubert viết: “Ngày nay đa phần người ta xác nhận rằng con đường đổi mới khởi sự từ thời Lêô XIII đã bị dậm chân tại chỗ hơn một thế hệ bởi các biện pháp của Piô X”. Một sử gia khác lại nhận định: “Ngày nay, nếu lấy Tông thư “Pascendi” làm thước đo thì có lẽ phải loại bỏ gần hết các nhà thần học thượng thặng trước và sau Công đồng” (Wucher).

Piô X từ trần trong đêm 19 rạng ngày 20-8, vài ngày sau khi thế chiến thứ nhất bùng nổ. Ngài là con trai của một nhân viên phụ việc trong bưu điện, thuở nhỏ phải đi bộ 14 cây số mới tới được trường học. Trong khi Lêô XIII được coi là “Giáo hoàng của triều đình, của bá quan và các giám mục” thì Piô X được xem là “Giáo hoàng của dân cùng đinh và của các linh mục quản xứ”.

Sơ đồ thành quốc Vatican. Biên giới ấn định năm 1929

Ghi chú vị trí
	1.    Nhà thờ Thánh Phêrô

2.    Nơi kinh sĩ ở và chứa đồ thánh

3.    Nhà nguyện Sixtin

4.    Công trường Thánh Phêrô

5.    Trụ cột Bernini

6.    Cửa đồng. Lối vào Vatican

7.    Tháp công trường

8.    Bồn nước

9.    Vườn Damasus

10. Bảo tàng Vatican

11. Bưu điện chính

12. Bảo tàng nghệ thuật

13. Điện Pi ô IV 
(trụ sở của Viện giáo hoàng)

 
	14. Nhà bạc cũ (Casa della Zecca)

15. Điện của thủ hiến Vatican

16. Nhà thờ Thánh Stêphanô 

17. Điện tư pháp

18. Điện hành chánh

19. Nhà thương Thánh Marta

20. Nhà làm/sửa kính màu

21. Nhà ga

22. Chủng viện dòng Abessin

23. Hang Lộ Đức

24. Đài thiên văn

25. Đài truyền thanh

26. Trại lính canh Thuỵ Sĩ

27. Trại cảnh binh của giáo hoàng

28. Nghĩa địa
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PIÔ XI LỘT MẶT NẠ CHỦ NGHĨA QUỐC XÃ VÀ CHỦ THUYẾT CỘNG SẢN

Hoà bình với Ý đại lợi

Ngày 12-2-1922, sau khi nhận sứ vụ, Giáo hoàng Piô XI bước ra đứng trên bao lơn bên ngoài Nhà thờ Thánh Phêrô để chúc lành cho “thành phố và địa cầu” (urbi et orbi). Mọi người ngạc nhiên, vì từ hơn 70 năm nay, kể từ khi “vấn đề Rôma” chưa được giải quyết, đã không một vị giáo hoàng nào chịu xuất hiện trên bao lơn này. Nhưng Piô XI đã tự nguyện từ bỏ Quốc gia Giáo Hội, đã mất từ năm 1870, và bằng lòng với phần đất nhỏ xíu còn lại, “phần đất ít ra vừa đủ để còn giữ được chủ quyền”. Có chủ quyền trên phần đất nhỏ này là phương cách giúp các giáo hoàng Rôma không rơi vào lệ thuộc chính quyền Ý, tránh tình trạng của Avignon trước đây đối với Pháp.

Hiệp ước Lateran năm 1929 bảo đảm cho giáo hoàng một quốc gia riêng trên một lãnh thổ chỉ với diện tích 0,44 cây số vuông và 1.200 cư dân. Quốc gia của giáo hoàng chỉ bao gồm điện Vatican và vùng phụ cận. Quốc gia Vatican dù nhỏ nhưng cũng có đầy đủ mọi luật lệ như các quốc gia có chủ quyền khác, có cảnh sát, bưu điện, nhà ga, tiền, đài phát thanh và quan thuế riêng. Hiệp ước đã được ký giữa Hồng y Gasparri và người cầm đầu chính phủ Ý là Benito Mussolini tại điện Lateran. 

Trong hiệp ước còn có một số điều khoản khác như Giáo hội Công giáo tiếp tục là quốc giáo duy nhất tại Ý, công trường Thánh Phêrô vẫn mở cho công chúng qua lại tự do, chính phủ Ý không được cho phép xây cất gì ở những khu vực chung quanh Vatican để Vatican giữ được một toàn cảnh trọn vẹn, không một máy bay nào được phép bay trên không phận quốc gia này và việc ám sát giáo hoàng sẽ bị trừng phạt như hình phạt đối với việc ám sát một vị vua.

Nhiều người phê bình hiệp ước, nhưng Piô XI tự mình quyết định và chịu trách nhiệm về việc ký kết này. Để trả lời cho câu hỏi tại sao ngài không đòi sự cam kết bảo chứng của quốc tế (ví dụ như của Hội Liên Quốc), ngài nói: tương lai do Chúa định đoạt, mọi cam kết bảo chứng đều vô ích.

Sau khi ký hoà bình với Ý, Piô XI rảnh tay đối phó với hai mối hoạ đang đe doạ Giáo Hội là chủ nghĩa quốc xã ở Đức và chủ thuyết Cộng sản vô thần ở Nga. Piô XI đã ban hành hai tông thư để bảo vệ Giáo Hội.

“Với nỗi lo nóng bỏng”
Sau 3 năm giằng co giữa Giáo hội Đức và nhà nước Quốc xã, ngày 4-3-1937, Giáo hoàng Piô XI công bố thông điệp “Với nỗi lo nóng bỏng” lột trần những hành động của Hitler. Năm 1933, Toà Thánh Vatican và Đức đã ký một hiệp ước trong đó buộc chính phủ Đức phải làm sao để giữ “quan hệ giữa Toà Thánh và Đế quốc Đức được tốt đẹp”, và bảo đảm “tự do tín ngưỡng và Giáo hội Công giáo được công khai hành đạo”. Kỳ thực thời đó người ngoài chẳng hay biết gì hết về việc Hitler dùng bản hiệp ước này để đánh lừa dư luận.

Trong “Với nỗi lo nóng bỏng”, Piô XI lên án chủ thuyết của Hitler: “Ai tách chủng tộc hoặc dân tộc ra khỏi thang giá trị trần thế, đưa nó thành quy luật tối cao, cao hơn cả những giá trị tôn giáo, và tôn thờ nó như tôn thờ thần thánh, người đó phá hỏng trật tự tạo vật do Chúa xếp đặt. Chỉ những đầu óc hời hợt mới rơi vào lầm lạc đó, mới nói đến một Chúa quốc gia, mới nói đến một tôn giáo quốc gia, mới có thể dám làm điều xằng bậy là vây hãm Chúa trong một dân tộc riêng rẽ, khóa giam Ngài trong một chủng tộc riêng rẽ”. Về chuyện chống Giáo hội, Giáo hoàng tuyên bố rằng “Hậu ý” của Hitler, “ngay từ đầu chẳng gì khác hơn việc chủ trương một cuộc chiến tiêu diệt” và ngài tố cáo chính quyền Đức trước toàn thế giới là đã không thi hành cũng như đã vi phạm hiệp ước qua việc tạo ra "ngàn thứ cấm cản tôn giáo”. 

Bị Giáo hoàng lột mặt nạ, chế độ Quốc xã đã nổi cáu và phản ứng mãnh liệt. Vì tông thư, dù bị cấm, vẫn được in ra và phổ biến rộng rãi, cảnh sát mật vụ thành phố Muenchen đã ra lệnh: “Gặp được bản nào ngoài khuôn viên nhà thờ và nhà xứ là phải tịch thu ngay”, “bắt được ai phân phát tông thư ngoài nhà thờ và nhà xứ thì phải tức tốc lôi ra toà xử ngay”. Những bản tin giáo xứ, những thông tri của giáo hội nào có đăng tông thư đều bị tịch thu và đình chỉ phổ biến trong vòng 3 tháng. Những nhà in, nhà xuất bản nào can dự vào việc in ấn, phát hành tông thư đều bị đóng cửa.

Lên án chủ thuyết cộng sản
Động cơ bắt bớ Giáo Hội ở Tây Ban Nha, Mễ Tây Cơ và Nga Xô vào những năm của thập niên 1930 là một ý thức hệ mới: Cộng sản. Ở Tây Ban Nha có 13 giám mục và hơn 600 linh mục bị giết, chưa kể vô số các tu sĩ bị giết thuộc nhiều dòng tu khác nhau. Nhiều người trong số các vị tử đạo này bị hành hạ chết một cách thê thảm. Những cuộc tàn sát man rợ thường xuyên xảy ra suốt trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha từ năm 1936 đến 1939 và đã có hơn 2.000 nhà thờ bị phá hủy[1].

Bốn ngày sau khi phổ biến tông thư chống Đức quốc xã, Giáo hoàng công bố thông điệp “Divini Redemptoris” chống lại chủ thuyết Cộng sản. Căn bản của chủ thuyết Cộng sản, theo thông điệp, là “một tư tưởng giải phóng sai lạc”. Thuyết này cũng đưa ra “một lý tưởng sai lạc về công lý, bình đẳng và huynh đệ trong lĩnh vực lao động”. Thông điệp còn lên án thuyết cộng sản vì thuyết này chủ trương duy vật và đấu tranh giai cấp. Cuối cùng, thuyết cộng sản cũng bị lên án vì nó chà đạp nhân phẩm, phá hoại trật tự cuộc sống và trật tự quốc gia và cổ xuý cho chủ trương tập thể hoá xã hội.

Về những phương pháp cộng sản dùng để lừa gạt con người, Giáo hoàng viết: “Họ dùng chiêu bài muốn cải thiện tình trạng khó khăn của giai cấp công nhân, xoá bỏ những lạm dụng thực sự của nền kinh tế tự do và kêu gọi phân chia đồng đều hơn tài sản trên địa cầu (Những mục tiêu quả đúng đắn), xa hơn nữa, lợi dụng khủng hoảng kinh tế thế giới, họ đã lôi kéo được nhiều tập thể dân chúng vốn dĩ hoàn toàn không ưa duy vật và khủng bố vào vòng ảnh hưởng của cộng sản. Dĩ nhiên, trong mỗi sai lầm đều chứa một mầm sự thật. Họ đã lợi dụng dùng những mẩu sự thật của chúng ta đưa ra, trưng chúng ra đúng nơi đúng lúc để che dấu sự tàn bạo bất nhân của những nguyên tắc và phương pháp cộng sản bôn sê vích...”.

“Tuyên truyền quỷ quái”

Giáo hoàng viết về cách tuyên truyền quỷ quyệt của họ: “Thêm vào đó, sở dĩ tư tưởng cộng sản được quảng bá nhanh chóng là nhờ lối tuyên truyền quỷ quái, từ xưa tới nay có lẽ chưa từng thấy trên thế gian này, một lối tuyên truyền chỉ huy bởi một trung tâm duy  nhất và được nhào nặn thích hợp với điều kiện sống của từng dân tộc. Một hệ thống tuyên truyền với ngân quỹ dồi dào, với một guồng máy tổ chức đồ sộ, với các cuộc hội nghị quốc tế, với các chuyên viên được huấn luyện kỹ. Một hệ thống tuyên truyền bằng truyền đơn, báo chí, bằng sử dụng ánh sáng, truyền thanh, rạp hát, trường học, cả đại học nữa...”. Piô XI cho rằng báo chí thế giới phải chịu trách nhiệm một phần trước sự lan tràn của chủ thuyết Cộng sản, khi họ im tiếng. Sự im tiếng này, theo ngài, là một “mưu đồ”, "bởi vì không thể nào giải thích khác hơn được. Tại sao báo chí lại tường thuật quá ít cho công chúng biết về những diễn biến xảy ra hằng ngày, về những tội phạm xảy ra ở Nga Xô, Mễ Tây Cơ,  Tây Ban Nha? Báo chí im lặng quá lâu, tường trình quá ít về chủ nghiã cộng sản, về một tổ chức thế giới đang bành trướng...”.

Tông thư viết tiếp: “Ai đi ngược với luật thiên nhiên thì bị phạt. Chủ nghĩa cộng sản chưa bao giờ đạt mục tiêu của họ trong lĩnh vực thuần kinh tế và cũng sẽ chẳng bao giờ đạt được. Sự thực ở Nga Xô, chủ nghĩa cộng sản đã dùng mọi cách, kể cả phương cách độc ác, để tạo được một bước tiến trong lãnh vực vật chất. Song chúng ta biết được qua các chứng cớ đáng tin cậy, rằng thực tế, chủ nghĩa cộng sản đã không hoàn thành được mục tiêu như họ từng hứa hẹn, cho dù họ đã đày đoạ, khủng bố, sát hại hàng triệu con người. Kể cả trong lĩnh vực kinh tế cũng cần phải có ý thức trách nhiệm đạo đức, mà ý thức này không thể nào có được trong hệ thống thuần tuý duy vật như chủ nghĩa cộng sản”.

Piô XI tạ thế ngày 10-2-1939, thọ 82 tuổi, trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ. Một triệu người tuôn về Nhà thờ Thánh Phêrô để từ biệt lần cuối vị giáo hoàng đáng kính. Chính phủ Ý gởi tới 5.000 binh sĩ, nhưng cũng không sao giữ nổi trật tự trên công trường Thánh Phêrô.

Piô XI sinh ngày 31-5-1857 với tên là Achille Ratti, gần Monza. Thân phụ ngài là giám đốc một xưởng dệt lụa. Achille Ratti trông coi thư viện Ambrôsiô nổi tiếng ở Milano 25 năm dài. Ngài về Rôma cư ngụ một thời gian ngắn trước khi được bổ nhiệm Tổng giám mục Milano. Ratti không chỉ nổi tiếng là một nhà thông thái song còn là một người leo núi giỏi, đã từng làm những chuyến leo núi khó khăn (Monte Rosa). Tuần báo “Times” đã viết về Piô XI như sau: “Ngài có một cuộc sống đơn giản, cư xử mực thước điều độ, ánh mắt nghiêm nhưng chan hoà tin yêu. Đứng trước ngài, người ta cảm thấy như đang đứng trước một bậc khả kính”.
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Ngày 30-1-1933, Adolf Hitler trở thành thủ tướng của Đế quốc Đức. Joseph Goebbels, khi ấy là giám đốc chính trị thành phố Bá Linh, mô tả chiến thắng nắm quyền đó như sau: “Quả gần như một giấc mơ. Con đường Wilhelm đã thuộc về chúng tôi. Lãnh tụ đã làm việc trong dinh thủ tướng. Chúng tôi đứng ở cửa sổ trên cao. Nhiều trăm ngàn người trong ánh đuốc bập bùng diễn hành ngang qua vị chủ tịch già nua (Hindenburg) và vị thủ tướng trẻ (Hitler), miệng hô to những lời ca ngợi và cám ơn. Quốc gia bừng dậy! Nước Đức đã thức tỉnh! Không thể tả được những gì đang rạo rực trong tim chúng tôi. Chúng tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Cái đêm kỳ diệu ấy trôi qua trong niềm hân hoan ngây ngất điên cuồng...”.

Chẳng có gì ngoài những lời rỗng nghĩa
Hitler đã tuyên bố trong cương lĩnh năm 1925 và trong sách “Mein Kampf” (Cuộc chiến đấu của tôi) như sau: “Chúng tôi đòi hỏi tự do cho mọi tôn giáo trong quốc gia”, nhưng ông  mập mờ thêm: “... chừng nào các tôn giáo đó không gây nguy hại cho sự tồn vong của quốc gia hoặc đi ngược lại phong tục và luân lý đạo đức của dòng giống dân Đức”. Câu văn mập mờ này đã báo trước cuộc đấu tranh chống lại Giáo Hội sau này, bởi vì Hitler cũng có một quan niệm như triết gia Nietzsche về ý niệm “luân lý đạo đức”, coi nó có nghĩa là khuyến trợ sự cường tráng và sức mạnh thể lý, đồng thời tiêu diệt cái yếu và kẻ bệnh hoạn. Ông đã một lần giải thích rõ hơn: “Khoa sư phạm của tôi không dễ, cái yếu đuối phải được đập bỏ. Trong các thành phố lý tưởng của tôi chỉ có lớn lên những tuổi xuân làm kinh hãi thế giới. Trong các thành phố lý tưởng của tôi chỉ có tôn thờ những mẫu người thần thiêng đẹp đẽ”.

Công chúng đã bị lừa khá lâu về nhân vật Hitler, bởi vì trong thời gian đầu ông chỉ hé mở ý riêng của mình cho những người thân tín mà thôi. Ngày 1-2-1933, trong bản tuyên bố đầu tiên của chính phủ, Hitler đã đánh lừa dân chúng và Giáo Hội với lời hứa sẽ “bảo vệ Kitô giáo như là nền tảng của toàn bộ hệ thống đạo đức của chúng ta, bảo vệ gia đình như là hạt nhân của dân tộc và quốc gia”. Một lừa dối khác nữa là khi biện hộ cho việc ra đời “Luật Uỷ quyền” ngày 23-3-1933: “Chính quyền quốc gia nhận thấy trong hai tín ngưỡng Kitô có những thành tố quan trọng nhất để giúp dân tộc chúng ta sống còn. Chính phủ tôn trọng những thoả ước đã được ký kết giữa hai tôn giáo và giữa các tiểu bang”.

Nhưng 2 tuần lễ sau bản tuyên bố đó Hitler đã thú nhận với nhóm thân tín của mình: “Phátxít (ở Ý) muốn hoà hoãn với Giáo Hội. Mình cũng sẽ làm như vậy. Tại sao không? Chẳng có gì cản được mình nhổ sạch gốc rễ của Kitô giáo tại nước Đức. Người ta chỉ hoặc là Kitô hữu hoặc là người Đức. Không thể vừa là người Đức vừa là Kitô hữu”.

Mặc dầu từ năm 1931 linh mục dòng Tên P. Friedrich Muckermann đã cảnh giác rằng tổ chức của Hitler không hẳn chỉ là một đảng chính trị mà nó còn là phong trào với một vũ trụ quan khác lạ, nhiều người Công giáo Đức vẫn hy vọng có thể cộng tác được với Hitler. Ngay cả Vatican cũng đã ký với Hitler một thoả ước vào ngày 20-7-1933.

Thoả ước dù vậy vẫn hiệu lực
Vừa ký xong thoả ước với Piô XI, Hitler liền ra tay tấn công Giáo Hội. Tuy nhiên, những biện pháp kình chống lúc đầu vẫn còn được giải thích như là “những lạm dụng trái phép của cấp dưới”. Ngay Hồng y Schulte, Tổng Giáo phận Koeln, thời đó cũng chưa thấu triệt được chiến thuật thâm độc của Hitler. Ông muốn tới gặp thẳng Hitler để yêu cầu ra lệnh cho Rosenberg chấm dứt các hô hào tiêu diệt Kitô giáo nhân danh “Đảng Công nhân Quốc xã Đức” (NSDAP). Cuộc gặp gỡ diễn ra vào tháng 2-1934. “Lãnh tụ” cho hay ông không đồng ý với quan điểm của thủ tướng Rosenberg. Nhưng đó chỉ là môi miệng. Rosenberg vẫn không bị cấm cản gì. Hồng y Schulte bắt đầu sáng mắt. Sau khi trở về toà giám mục, ông bực tức: “Hitler là con quái vật Sphinx (con vật đầu người, mình sư tử trong thần thoại Hy Lạp - Người dịch), một tay nham hiểm. Chúng ta sẽ thấy nhiều chuyện kinh hoàng do tay ông ta”.

Ngày nay chúng ta biết rõ hơn, là từ lúc còn nhỏ Hitler đã thù ghét, coi đạo này là một tổ chức “kế tục chính thức của Do Thái giáo” và là “một phát minh của tên Do Thái Phaolô”.

Khoảng năm 1936, khi hiểu được lòng dạ thật của Hitler đối với Giáo Hội, Piô XI cho soạn Tông thư “Với nỗi lo nóng bỏng”. Tông thư này là cao điểm của nỗ lực tự vệ của Giáo Hội trước những tấn công của Hitler.

Dù vào thời điểm đó thoả ước chỉ còn giá trị như một tờ giấy lộn, Piô XI vẫn không chịu huỷ bỏ nó. Ngài coi đó như là một chứng cớ tranh đấu của mình và dùng nó làm căn bản pháp lý để có thể can thiệp một cách chính thức vào chính sách tôn giáo của nước này. Về phiá Hitler, ông cũng không chịu huỷ bỏ, dù năm 1942 ông còn bảo thoả ước là “cái trói buộc chính cho chế độ” mình. Với Hitler, thỏa ước là một dụng cụ quan trọng để đánh lừa dư luận quốc tế. Chỉ sau khi “chiến thắng sau cùng” ông mới tính huỷ nó. 

Công khai bắt bớ
Sau thời gian úp mở, kể từ năm 1934, Hitler khởi sự chiến dịch “giải trừ tôn giáo” trong đời sống công cộng, mà tiếng lóng thời ấy gọi là cuộc "Đức hoá". Chính quyền giải tán Đảng Trung tâm của người Công giáo, canh chừng các buổi giảng dạy giáo lý, đình chỉ báo chí Công giáo, cấm tất cả các hội đoàn và tổ chức thanh thiếu niên Công giáo, theo dõi các bài giảng, gỡ thánh giá khỏi lớp học, cho soạn sách giáo khoa chống Giáo Hội, đóng cửa các trường tư thục Công giáo, để các phân khoa thần học dở sống dở chết hoặc đóng cửa (như ở Graz, Innsbruck và Muenchen). Tài trợ cho các tổ chức xã hội của Giáo Hội và cho các nhà trẻ bị phong toả. Nhiều linh mục và giáo dân bị bắt hoặc giết. Không ai biết rõ số lượng linh mục chết trong các trại tập trung. Ngày 15-3-1945, trước khi bị giải tán, người ta đếm được trong trại tập trung Dachau còn 1493 linh mục thuộc 144 giáo phận và thuộc nhiều sắc dân khác nhau. Có lẽ khoảng chừng 1/3 trong tổng số 3.000 giáo sĩ bị giam trong trại đó đã chết. Hành động dũng cảm của Giám mục Galen, Giáo phận Muenster, thảng hoặc có cản ngăn được vài hành động man rợ như việc sát hại các người bị bệnh tâm thần, nhưng cũng không làm thay đổi được guồng máy quốc xã.

Năm 1941, Martin Bormann lên nắm chỉ đạo cuộc tiêu diệt Giáo Hội. Trong một bản chỉ thị mật gửi đến các uỷ viên lãnh đạo vùng, tỉnh và quận Bormann viết: “Chủ nghĩa Quốc xã và căn bản Kitô giáo không thể thoả hiệp với nhau. Nhân dân càng ngày càng phải đẩy lùi Giáo Hội. Không bao giờ để nó có dịp ảnh hưởng trở lại trên nhân dân. Phải dứt khoát hoàn toàn bẻ gãy cái ảnh hưởng đó”. Trong khoá huấn luyện tại Muenchen Rammersdorf một quận trưởng còn nói rõ: “Chúng ta, những người hiện còn sống, phải triệt hạ cho bằng được Giáo Hội. Đừng bằng lòng với việc chỉ nói rằng, giới trẻ Đức lớn lên không cần Kitô giáo nữa, rằng những người nối tiếp Hitler có thể dịu dàng hơn, có thể động lòng trắc ẩn. Như thế thì cái ung nhọt (giáo hội) kia lại nổi lên và vỡ ra”. Chúng ta nên lấy việc dẹp Giáo Hội ở Warthegau trong vùng chiếm đóng thuộc Ba Lan làm mẫu mực để thanh toán giáo hội trong toàn Đế quốc Đức sau chiến tranh. 

“Niềm hân hoan ngây ngất điên cuồng” của Goebel đâu chẳng thấy. Mà chỉ thấy nước Đức đã lọt vào tay bọn quỷ dữ. Bọn này không những chỉ chống Giáo Hội, không những tàn sát 6 triệu người Do Thái một cách vô cớ, mà còn nhắm mắt tiêu diệt mọi nhân quyền và quyền công dân sơ đẳng nhất. Trong “đế quốc ngàn năm” của bọn này bỗng chốc chẳng còn tự do lương tâm, chẳng còn tự do ngôn luận, tự do báo chí nữa. Mất luôn bí mật thư tín, bí mật điện thoại, các cuộc bầu phiếu kín. Không còn bình đẳng trước pháp luật, không còn độc lập của tư pháp. Con đường này cuối cùng đã dẫn nước Đức tới tan rã hoàn toàn vào năm 1945.

Lenin cũng “đả đảo tôn giáo!”
Ngày 15-3-1917, Nga hoàng Nikolaus II từ chức. Các uỷ ban (Xô Viết) công nhân và quân đội chiếm thành phố Petrograd (Leningrad) và các thành phố lớn khác. Để yểm trợ cho cuộc chuyển quyền này, bộ chỉ huy lục quân Đức đã giúp đưa những người bônsêvích đang tị nạn tại Thuỵ Sĩ trở về Nga. Ngày 8-4-1917, Wladimir Iljitsch Lenin cùng với 30 đồng bạn lên xe lửa trực chỉ Petrograd. Đầu tháng 11-1917, mọi quyền hành lọt vào tay Lênin.

Lênin, người đứng đầu Nga Xô lúc bấy giờ, cũng giống như Hitler sau này, muốn tiêu diệt tôn giáo. Ông theo lời dạy của Karl Marx: “Hạnh phúc đích thực của nhân dân đòi phải trấn áp tôn giáo”. Chính Lenin giải thích về điểm này: “Chủ nghĩa duy vật biện chứng, như Marx và cả Engels đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại, là nền tảng triết lý; chủ nghĩa này hẳn nhiên là vô thần và là kẻ thù của mọi tôn giáo. Chúng ta phải đấu tranh chống lại tôn giáo. Đó là căn bản sơ đẳng A, B, C của toàn bộ duy vật chủ nghĩa và là căn bản của chủ nghĩa mác xít. Vì thế: Đả đảo tôn giáo. Vô thần muôn năm! Quảng bá quan niệm vô thần là bổn phận chính của chúng ta!”

Hitler là một người chủ trương bài Do Thái. Ông chống Kitô giáo, vì coi Kitô giáo là cánh tay nối dài của Do Thái giáo. Chủ trương vô thần của Karl Marx cũng bắt rễ từ chủ nghĩa bài Do Thái, mặc dù chính Marx cũng là một người Do Thái. Chủ trương vô thần của Marx, mà sau này được Lênin tiếp nối, là một cách trả thù Thiên Chúa, vì ông quy cho Thiên Chúa trách nhiệm về thân phận khốn quẫn của người Do Thái (Kuenzli).  

Lênin đã làm những gì ông hứa. Chỉ trong 5 năm đầu nắm quyền ở Nga Xô đã có 84 giám mục công giáo và hàng ngàn linh mục bị bãi nhiệm. 50 năm sau, từ 40.000 giáo xứ năm 1917, chỉ còn lại một nửa. Chỉ còn 40 tu viện trong tổng số 2.000. Ở Ba Lan cộng sản có 2.500 linh mục bị giết; ở Nam Tư khoảng 200 giáo sĩ bị giết. Nhiều giáo sĩ bị cưỡng bách lao động trong các trại tập trung. Ở Hunggari, cộng sản bày ra vụ án Hồng y Mindszenty. Vụ án này là cao điểm trong kế hoạch truy nã Giáo Hội. Kể từ năm 1949 là năm Trung Hoa rơi vào tay cộng sản, có 105 giáo phận, 40 giám quản tông toà do Piô XII mới lập, bị giải tán. Có ai biết rõ và liệt kê được đầy đủ những nạn nhân của cộng sản?

***************************
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GIOAN XXIII KHAI MẠC CÔNG ĐỒNG VATICAN II

Khi đoàn rước xem ra dài vô tận từ trong điện Vatican tiến ra giữa Công trường Thánh Phêrô để từ đó tiến vào cửa chính của vương cung thánh đường thì chuông của tất cả các nhà thờ trong thành phố Rôma đổ liên hồi. Đi đầu cuộc rước là các thành viên trong Giáo triều Rôma trong áo choàng phụng vụ, rồi đến các nghị phụ mặc lễ phục màu trắng gồm: bề trên các dòng tu, giám mục, thượng phụ, sau cùng là các hồng y. Các hồng y thầy sáu mặc áo ngắn màu tím. Các hồng y linh mục mặc áo lễ. Các hồng y giám mục mặc áo choàng màu khói trắng. Sau cùng là Giáo hoàng Gioan XXIII ngồi trên kiệu. Ngài cũng đội mão giám mục. Đến trước tiền đường Nhà thờ Thánh Phêrô, ngài xuống kiệu, đi bộ vào vương cung thánh đường, nơi các nghị phụ đã an vị ngay gian giữa thánh đường. Trước đây, 700 nghị phụ của Công đồng Vatican I (1870) còn ngồi ở cánh phải nhà thờ. Cánh giữa nguyện đường lớn nhất thế giới này vừa đủ chỗ cho gần 3.000 nghị phụ của lần họp thứ hai này. Quả là một kỷ lục trong lịch sử các công đồng. Trong số 2.540 nghị phụ chính thức có khoảng 38% nghị phụ thuộc châu Âu, 31% thuộc châu Mỹ, 20% thuộc Á và Úc châu, 10% thuộc châu Phi, và khoảng một phần ba là các giám mục dòng.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 11-10-1962, Gioan XXIII đọc diễn văn khai mạc Công đồng chung lần thứ 21 của Giáo hội Công giáo: “Hôm nay, Giáo Hội mẹ thánh hân hoan vui mừng vì nhờ thánh ý Chúa quan phòng đặc biệt mà chúng ta có được ngày hằng mong đợi này”. Vị giáo hoàng 77 tuổi này nghĩ rằng chỉ trong vòng 3 tháng ngài có thể tuyên bố kết thúc Công đồng.

Thời gian trôi quá nhanh!
Từ trước cho tới thời Công đồng Chung Vatican I (1870), muốn tham dự Công đồng, các nghị phụ phải đi bộ, đi ngựa hoặc bằng thuyền buồm. Trong thời trung cổ các ông cũng không còn có những trạm liên lạc thư tín rải rác của đế quốc Rôma để dừng chân nữa. Chính vì thế mà số người tham dự  công đồng trước đây tương đối ít. Đặc biệt các giám mục Bồ Đào Nha, Ái Nhĩ Lan và giám mục ở bắc Âu rất khó tham dự công đồng.

Đường tới công đồng cũng không phải là không nguy hiểm. Một chiếc thuyền chở các sứ thần của Byzantin tới dự Công đồng Lyon II (Pháp) đã đụng vào mỏm phía nam của Hy Lạp, vỡ tan từng mảnh. Chỉ có một hành khách trên thuyền sống sót. Martin Perez ở Ayala (Tây Ban Nha) cho hay trên đường đi dự Công đồng Trento đã bị giữ lại trên đảo Ibiza 3 tuần để tránh bọn cướp biển.

Để biết một cuộc hành trình đi đến địa điểm tổ chức công đồng kéo dài bao lâu, chúng ta hãy lấy trường hợp của Bartholomêô ở Martyribus làm điển hình. Ông khởi hành từ Braga (Bồ Đào Nha) ngày 24-3-1561 mà mãi đến ngày 18-5-1561 mới tới được Trento. Và thời gian trở về cũng phải ngót 2 tháng.

Tổn phí cho cuộc hành trình đi dự công đồng cũng không phải ít. Đặc biệt là một gánh nặng cho các giám mục Ái Nhĩ Lan trong lần đi dự Công đồng Lateran III ở Rôma. Cuộc sống hằng ngày ở nhà của các vị chỉ dựa vào 3 con bò sữa.

Chỉ từ Công đồng Vatican I các nghị phụ mới bắt đầu được sử dụng xe lửa và tàu chạy bằng hơi nước. Trước đây thư mời dự công đồng cần cả tháng mới tới tay người nhận. Ngày nay chỉ cần 48 tiếng đồng hồ là các giám mục châu Phi, châu Úc, Nhật Bản đã nhận được thư mời. Với phương tiện kĩ thuật ngày nay, công đồng có thể triệu tập và khai mạc trong vòng một tuần lễ.

Một vị linh hướng trở thành giáo hoàng
Piô XII từ trần ngày 9-10-1958. Ngài là người bị nhiều dị nghị vì đã không công khai chống lại việc Hitler giết người Do Thái. Ngày nay, chúng ta biết ngài không làm điều đó vì rằng sau khi các giám mục Hà Lan lên tiếng phản đối thì bọn Quốc Xã lại càng truy nã mạnh hơn. Nhưng Piô XII đã làm tất cả những gì có thể làm được trong quyền hạn của ngài. Hơn 5.000 người Do Thái được che giấu trong các tu viện, trong các nhà thờ Công giáo và ngay cả trong Vatican. Sau chiến tranh ngài lo lắng cho những tù binh và những người mất tích. Cơ quan thông tin và tìm kiếm do ngài cho thiết lập đã nhận được 11 triệu câu trả lời. Uỷ ban cứu trợ của giáo hoàng đã góp phần xoa dịu nỗi thống khổ của dân châu Âu bằng việc gửi quà hàng cứu trợ. Và sau chiến tranh các cường quốc thắng trận muốn đổ gán tội ác gây chiến lên đầu cả dân Đức, nhưng Piô XII đã cực lực chống lại hình thức quy tội tập thể này.

Trong tâm trí mọi người Piô XII được coi là một giáo hoàng điển hình: một quý tộc sang trọng, giàu kiến thức, một nhà trí thức với nét mặt thoát tục và với dáng người tu hành khắc khổ. Cả thế giới đều biết đến cung cách đặc biệt hay giang tay và ngước mắt lên trời của ngài. Một sự kiện lại càng ngạc nhiên là ngày 28-10-1958, 51 vị hồng y hiện diện đã bầu Hồng y Giuseppe Roncalli, Thượng phụ Giáo phận Venezia (Ý), lên kế vị Piô XII với danh hiệu Gioan XXIII. Gioan XXIII là con trai của một gia đình vùng núi nghèo, dáng người to béo, nhưng đơn sơ đạo đức. Kế tục một Piô “gầy trơ xương” là một Gioan “núng nính” nặng nề. Người ta coi ngài chỉ là một “giáo hoàng chuyển tiếp” trong lúc chờ đợi tìm ra một người tầm cỡ như Piô XII khác.  

Cuối thời Trung Cổ đã có một vị giáo hoàng chọn danh hiệu Gioan XXIII, nhưng vị này đã bị Công đồng Konstanz năm 1415 cách chức. Hồng y Roncalli đã chọn danh hiệu này để loại bỏ tên vị giáo hoàng không chính thức kia ra khỏi danh sách giáo hoàng.

Cánh cửa Giáo Hội rộng mở  

Giáo hoàng Roncalli sinh ngày 25-11-1881 tại Sotto il Monte trong Giáo phận Bergamo. Ngài lớn lên trong một gia đình nghèo có 13 người con, làm linh mục, giáo sư ở Chủng viện Bergamo, rồi tuyên úy quân đội. Năm 1921, ngài về Rôma, được bổ nhiệm năm 1925 làm đại diện Toà Thánh ở Sofia (Bungari) rồi sứ thần ở Thổ Nhĩ Kì, Hy Lạp, năm 1944 làm khâm sứ ở Paris. Và cuối cùng năm 1953 làm Tổng Giám mục và Thượng phụ Giáo phận Venezia. Dù ở trách vụ nào, ngài cũng không quên công tác linh hướng thực tế của mình. Ngài là người am hiểu các mối âu lo và bức bách của “người bình dân” trong Giáo Hội, đồng thời cũng rất am tường tình hình thế giới. Sứ vụ có tính cách lịch sử của Piô XII là hướng dẫn Giáo Hội trong thời đệ nhị thế chiến, chống lại chủ nghĩa Quốc xã và Cộng sản. Sứ vụ của Gioan XXIII là mở lớn cánh cửa Giáo Hội. Một mặt để “không khí trong lành” tràn ngập Giáo Hội. Mặt khác để có thể nhìn rõ hơn những nhu cầu cấp thiết của tha nhân. Chính Piô XII cũng đã đặt vấn đề triệu tập công đồng, nhưng phải đợi một Gioan XXIII bản lãnh mới dám triệu tập, bởi cho tới lúc đó ai cũng xem chuyện họp công đồng là điều đầy rủi ro, bất trắc.

Chỉ là một hiểu lầm?
Triệu tập Công đồng Chung Vatican II để đưa Giáo Hội vào một thời đại mới là một tin chấn động thế giới. Hồng y Ottaviani và Tổng Giám mục Ruffini, Giáo phận Palermo, ngay sau cuộc bầu giáo hoàng ít lâu đã xin Gioan XXIII triệu tập công đồng. Nhưng khi loan báo mở công đồng Gioan XXIII cho hay đây là một “ơn Chuá ban”. Từ gần 100 năm nay đã không có một công đồng nào. Rõ ràng con thuyền Giáo Hội thời gian qua đã được lèo lái bởi nhiều vị giáo hoàng suất sắc. Phần Gioan XXIII, ngài coi trọng việc cộng tác của các giám mục. Dù có quyền không sai lầm do Công đồng Vatican I trao, ngài vẫn mời gọi giám mục đoàn cố vấn và muốn củng cố nguyên tắc làm việc chung trở lại. Tóm lại, Gioan XXIII là một vị bình dân và được yêu mến nhất về nhiều phương diện.

Vì Gioan XXIII loan báo về một công đồng “hiệp nhất” (oekumenisch), cho nên nhiều người nghĩ đến “phong trào hiệp nhất” và cho rằng đây sẽ là một công đồng có sự tham dự của nhiều nhánh Kitô giáo với mục đích tái hiệp nhất với Chính thống và Tin lành. Hiểu lầm bắt nguồn từ chữ “hiệp nhất”, là một từ ngữ quen dùng trong Giáo Hội. Thực ra, đối với Giáo hội Công giáo, khi từ này đi chung với từ công đồng thì không có nghĩa gì khác hơn là một “công đồng chung”, trong đó có sự tham dự của mọi giám mục và nghị quyết của công đồng có giá trị cho toàn thể Giáo Hội.

Gioan XXIII là người đã gây ra hiểu lầm này, khi vào ngày 30-1-1959, ngài đã nói trong một bài diễn văn không soạn trước: “Chúng ta hãy tới với nhau. Hãy chấm dứt phân rẽ!”. Nhưng cùng năm này, ngày 14-6, ngài xác định lại rõ hơn: Chỉ khi nào Giáo Hội nhận biết mình rõ ràng hơn, thì lúc đó Giáo Hội mới có thể nói: Hãy đến với chúng tôi! Theo ý ngài, việc đại kết với các Giáo Hội khác chỉ có thể thực hiện được sau khi chính tự Giáo Hội đã thích nghi được với những yêu cầu của thời đại (“aggiornamento”). Ngày 29-6-1959, ngài kể ra những mục tiêu cấp thiết nhất mà Giáo Hội phải làm trước khi nói chuyện tái hiệp nhất, đó là phát huy đức tin Công giáo, canh tân nếp sống đạo của các tín hữu và đưa Giáo Hội thích nghi với thời đại.

Việc chuẩn bị Công đồng Vatican II khởi sự năm 1960, sau khi Hồng y Quốc vụ khanh Tardini ngày 25-10-1959 chính thức cho báo chí biết không có dự tính mời các Giáo hội không phải là Công giáo. Đại diện của 18 Giáo hội không Công giáo chỉ có tư cách người quan sát mà thôi. Chuyện họ tới tham dự công đồng đã là một bước tiến trong nỗ lực đại kết của giáo hoàng. Nhớ lại, Piô IX cũng gửi thư mời các Giáo hội không Công giáo dự Công đồng Vatican I, nhưng tất cả đã từ chối thẳng thừng.

Ngày 11-10-1962, một tuần lễ trước khi khai mạc Công đồng, Giáo hoàng Gioan XXIII đi hành hương Loretto và Assisi. Đây là một việc làm trái với truyền thống xưa nay. Sau gần 100 năm lại có một giáo hoàng bước chân ra khỏi Vatican và thành Rôma. Từ nay, khái niệm “tù nhân trong Vatican” không còn nữa. Ngoài ra, cung cách cá nhân của vị giáo hoàng này còn tỏ hiện qua các cuộc thăm viếng nhà thương, các viện mồ côi và các trại tù trong thành phố Rôma.

Khoá họp đầu tiên của công đồng kéo dài tới ngày 8-12-1962. Gần cuối khoá, Đức Thánh Cha bị đau nặng. Ngài chỉ xuất hiện để đọc diễn văn kết thúc khoá họp trong Nhà thờ Thánh Phêrô. Gioan XXIII mất ngày 3-6-1963.
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TIẾN VÀO TƯƠNG LAI BẰNG NHỮNG LỘ TRÌNH MỚI

“Tôi hết sức đau buồn báo tin cùng quý vị, Giáo hoàng Phaolô VI đã giã từ chúng ta ngày hôm nay, mồng 6-8-1978 lúc 20 giờ 40 phút”. Bằng lời vắn gọn đó người phát ngôn Toà Thánh đã loan báo cho thế giới biết về cái chết của Đức Thánh Cha. Phaolô VI, 81 tuổi, mất vì đứng tim tại Castel Gandolfo. Thông điệp cuối cùng của ngài là những lời chia sẻ về số phận của những người đói khát và đau khổ mà “số lượng đang càng ngày càng gia tăng một cách đáng sợ” và số phận của những người “không thể hoà nhập vào xã hội được”. 

Lúc rời Vatican đi nghỉ ở Castel Gandolfo, Phaolô VI đã có linh cảm là sẽ không trở lại nữa. Ngài nói: “Tôi ra đi nhưng không biết có trở về hay không và không biết về bằng cách nào”.

Ngày 21-6-1963, Hồng y đoàn bầu Hồng y Giovanni Battista Montini lên kế vị với danh hiệu là Phaolô VI. Hồng y Montini đã được mọi người chú ý từ lâu, có thể nói ngài đã được nhắc đến từ sau khi Piô XII mất, dù lúc ấy ngài chưa có tước hồng y.

Phaolô VI lên với một gánh nặng quá tải của Gioan XXIII để lại. Gánh nặng đó là Công đồng Vatican II. Ngày 29-9, ngài khai mạc khoá họp thứ hai của Công đồng với những lời như sau: “Chúng ta sẽ không khi nào quên những đường hướng mà ngài (Gioan XXIII) với tư cách là người khai sinh Công đồng đã khôn ngoan chỉ bảo”. Những “đường hướng” đó là: đào sâu việc nhận diện Giáo Hội, canh tân nội tình Giáo Hội, hỗ trợ việc hiệp nhất Kitô hữu và đối thoại với thế giới.

“Hiệp nhất các tín hữu”

Nỗi lo lắng của của Phaolô VI về sự phân rẽ giữa các Giáo hội Kitô giáo được thể hiện qua lời thú tội khi bắt đầu sứ vụ của ngài: “Về lỗi lầm của chúng con trong sự chia rẽ này, chúng con khẩn cầu xin Chúa thứ tha và cũng xin anh chị em (trong các Giáo hội chị em) tha thứ, nếu vì chúng tôi mà anh chị em cảm thấy bị xúc phạm. Về phía chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng tha thứ những bất công đã xảy đến cho Giáo Hội và sẵn sàng quên đi những đau buồn lớn lao do mối hiềm khích và chia rẽ lâu dài gây ra”.

Không chỉ nói suông. Hành động thực thi lời thú đó của Phaolô VI đã làm thế giới ngạc nhiên. Ngày 7-12-1965, ngài công bố giải vạ tuyệt thông mà Rôma đã ra cho Byzanz vào năm 1054, vạ đã khiến Giáo hội Đông phương tách lìa khỏi Rôma. Cùng ngày, Thượng phụ Athenagoras ở Konstantinôp cũng rút lại vạ tuyệt thông đối với Giáo hội Rôma. Vạ này đã được Giáo hội Đông phương ra trả đũa ngay sau khi bị Rôma tuyệt thông. Ngày 25-7-1967, đích thân Phaolô VI đến viếng thăm Thượng phụ Athenagoras tại Konstantinôp. Cùng năm đó, ngày 28-10, Thượng phụ đã đến Rôma thăm viếng đáp lễ. Hai vị Phaolô VI và Athenagoras đã gặp nhau trước đó ở Giêrusalem nhân dịp Phaolô VI du hành vùng Cận đông từ ngày 4 đến 6-1-1964.

Phaolô VI tại Giêrusalem
Phóng viên của tờ báo Đức “Frankfurter Allgemeine Zeitung” tường thuật chuyến viếng thăm Đất Thánh lần đầu tiên của một giáo hoàng như sau: “Đoàn xe của Giáo hoàng đến cổng thành Damakus lúc 16 giờ 45 ngày thứ bảy, trễ mất 80 phút. Hoàng hôn đã sớm phủ xuống trên những tháp canh chen chúc, trên những mái nhà vòm và trên cả những tháp giáo đường Hồi giáo. Những người Ảrập dậm chân đứng đợi. Các máy phóng thanh oang oang những bài hát đạo, âm thanh đến đinh tai nhức óc. Lá cây dừa được phân phát cho dân chúng đang đứng đợi. Lực lượng an ninh Ảrập địa phương rải đầy trên mái nhà, rải đầy khắp đường phố. Trên cổng thành tráng lệ do Soleiman kiến thiết gờm sẵn một ụ súng máy. Giáo hoàng phải ngồi đợi trong xe 20 phút, không ra được vì dân chúng bao vây quanh xe, có kẻ nhoài cả người trên mui xe. Tất cả các bài diễn văn trong buổi tiếp tân phải huỷ bỏ...

Dòng thác người cuồn cuộn tuốn về đường Via Dolorosa. Phaolô VI giờ đã được đưa ra khỏi đám đông. Chung quanh ngài chỉ toàn là kẻ lạ. Cảnh sát mặc thường phục bao vây chặt chẽ quanh ngài. Ngài bị xô bên này, kéo bên kia. Xe cứu thương chạy ngang qua các cổng thành để nhận những người bị thương...

Tối khuya, lúc 10 giờ 30, Giáo hoàng tới chầu Mình Thánh trong nguyện đường ở vườn Giệtsimani. Trước đó đã có một thay đổi bất thường, vượt ngoài chương trình của Vatican đưa ra. Benediktos, thượng phụ của Giáo hội Chính thống Hy Lạp tại Giêrusalem, đến thăm Phaolô VI. Giáo hoàng phải tới thăm đáp lễ. Theo lệ thường Giáo hoàng chưa từng tới thăm đáp lễ bất cứ một vị nguyên thủ quốc gia nào. Nhưng cuộc thăm đáp lễ Benediktos là điều kiện cho những gì kế tiếp. Không có việc thăm hỏi Benediktos, thì có lẽ đã không có cuộc gặp gỡ đại kết với Thượng phụ Athenagoras ở Konstantinôp”.

Giáo hoàng của hoà bình
Phaolô VI đã có tổng cộng 9 chuyến du hành đến năm lục địa. Ngài tham dự Đại hội Thánh Thể Thế giới tại Bombay (Ấn Độ), nói chuyện trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York (Hoa Kỳ), thăm Tổ chức Lao động Quốc tế ở Genève (Thuỵ Sĩ) và Hội đồng Thế giới các Giáo hội. Ngài đã đến châu Phi (Uganda), đến Nam Mỹ (Kolumbien), đến Manila (Phi Luật Tân), Samoa, Úc và Hương cảng (Hongkong).

Trong 15 năm tại vị, ngoài các chuyến đi vòng quanh thế giới, Phaolô VI còn nhiều lần giấn thân cho hoà bình thế giới bằng qua các tông thư và diễn văn. Đặc biệt Thông điệp “Populorum Progression” (Phát triển các Dân tộc), tài liệu nói về nền hoà bình thế giới, đã được các quốc gia thế giới thứ ba đón nhận nồng nhiệt.

Ngài cũng dùng các cuộc gặp gỡ để phục vụ hoà bình. Tổng cộng Phaolô VI đã tiếp riêng 92 vị nguyên thủ quốc gia và các vị lãnh đạo chính phủ. Từ năm 1963 đến 1978, ngài còn có quan hệ, tiếp xúc ngoại giao với 39 quốc gia. Ngài đã không bao giờ biết mệt mỏi trong công cuộc gây dựng hoà bình thế giới.

Chỉ trong những năm cuối cùng thế giới mới hiểu được...
Ngay từ nhỏ Phaolô VI đã yếu về thể lý và tâm lý. Dù vậy, cho đến những ngày cuối đời ngài vẫn không chịu giữ gìn sức khoẻ. Hồng y Koenig (Giáo phận Wien, nước Áo) phát biểu về Đức Phaolô VI sau khi ngài từ trần: “Dù không to khoẻ như vị tiền nhiệm, ngài vẫn không xa cách mọi người. Có lẽ chưa có vị giáo hoàng nào phấn đấu cho tình thương và sự thông cảm giữa con người với con người như ngài. Hai cánh tay từ tốn và rụt rè giang rộng của ngài là một biểu tượng. Ngài cũng không được những người trong nhà thương mến như vị tiền nhiệm. Chỉ mãi tới những năm cuối đời thế giới mới biết rằng mình đã có được một giáo hoàng như thế nào”.

“Lịch sử sẽ giữ tên ngài”

Trong Thánh lễ Cầu hồn, Hồng y Confalonieri ca ngợi công nghiệp của Phaolô VI: “Lịch sử sẽ lưu mãi tên ngài vì vô số công trạng của ngài”. Hồng y nhắc nhớ đến Công đồng đã được “ngài quyết tâm hướng dẫn và đã đưa tới kết thúc tốt đẹp” và đến giai đoạn sau Công đồng “khi có một số người xem ra lầm lạc hoặc đi quá giới tuyến canh tân mà các nghị phụ công đồng đã đề ra”. Phaolô VI đã “giải thích cặn kẽ và cảnh giác trong tình cha con, đầy cương quyết nhưng cũng tế nhị thận trọng”. Theo lời Hồng y Confalonieri, điểm nổi bật nơi Phaolô VI là “tôn trọng nhưng không yếu mềm, rõ ràng minh bạch với đầy cảm thông, không muốn gây thương tổn cho ai và kiên nhẫn nhìn xa”. Ngài có một tấm lòng “đầy nhân hậu”. “Ngài nói chuyện với mọi người để củng cố đức tin nơi họ. Ngài đến với mọi anh em trong các Giáo hội bạn để chia sẻ âu lo và mong ước của ngài về sự hiệp nhất của Giáo Hội”.

Giáo hoàng Gioan Phaolô I từ trần sau 33 ngày tại vị 

Khi Phaolô VI mất ngày 6-8-1978, Hồng y đoàn đã lên tới 130 vị. Theo thủ tục bầu đã được Phaolô VI sửa đổi thì chỉ có 116 vị có quyền bỏ phiếu, vì các vị khác đã trên 80 tuổi. Trong số 116 vị có quyền bầu có 65 hồng y của châu Âu, 23 vị của châu Mỹ Latinh, 15 vị của bắc Mỹ, 12 vị của châu Phi, 11 vị của châu Á và 4 vị của châu Úc. Thực sự chỉ có 111 hồng y về Rôma dự cuộc bầu. Cuộc bầu cử nhanh nhất trong lịch sử Giáo Hội diễn ra ngày 26-8-1978 đã chọn Hồng y Albino Luciani, Thượng phụ Giáo phận Venezia, 65 tuổi, lên kế vị Phaolô VI. Ngài chọn tên hiệu là Gioan Phaolô I. Sở dĩ chọn tên hiệu kép này là vì ngài muốn tiếp tục theo đuổi đường lối của hai vị tiền nhiệm: Gioan XXIII và Phaolô VI.

Khi được bầu, Gioan Phaolô I đối với công luận thế giới là một nhân vật không tên tuổi. Nhưng khi thấy ngài tươi cười xuất hiện trên bao lơn Nhà thờ Thánh Phêrô, đám đông dân chúng nồng nhiệt vỗ tay reo hò chào ngài, như chào một vị mà họ đã từng mong đợi. Chính ngài cũng tỏ ra chẳng hứng thú lắm về việc đắc cử. Với các hồng y đã bầu mình, ngài nói: “Xin Chúa tha thứ cho quý vị về những gì quý vị đã gây ra cho tôi”.

Thân phụ của Hồng y Luciani là một thợ nề, đảng viên đảng xã hội, một người chống giáo sĩ, đã một thời sang làm thợ khách ở Đức và Thuỵ Sĩ. Vì thế, những người nghèo trên thế giới đặt hy vọng nhiều vào ngài. Nhưng ngài đã mất sau 33 ngày tại vị vì bị đứng tim. Không ai hiểu được cái chết đột ngột này, nhưng cũng chẳng ai quên được nụ cười của ngài.

Gioan Phaolô II đến từ Đông Âu
Ngày 16-10-1978, Hồng y Wojtyla, Tổng Giám mục Giáo phận Krakau (Ba Lan) được chọn làm Giáo hoàng, với danh hiệu Gioan Phaolô II. Vị cuối cùng không phải người Ý là giáo hoàng người Đức Hadrian VI, đã cách nay 455 năm. Gioan Phaolô II không những chỉ là người Slavơ đầu tiên mà còn là vị giáo hoàng đầu tiên xuất hiện từ trong vùng ảnh hưởng của chủ nghĩa cộng sản. Đối với báo chí thế giới, sự kiện Hồng y Wojtyla đắc cử là một “tin chấn động”. Nhưng đối với tín hữu Công giáo, cuộc bầu này đã chứng tỏ cho thấy rằng Giáo Hội hôm nay cũng không kém trẻ trung và năng động như Giáo Hội của 2000 năm trước. Nó cũng cho thấy là Giáo Hội ngày nay vẫn có thể tìm ra được những con đường mới để đi vào thế giới.
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GIÁO HỘI HOÀN VŨ NĂM 1978

Lúc Gioan Phaolô II bắt đầu sứ vụ, Giáo hội Công giáo có 742,4[1] triệu tín hữu, khoảng 18% dân số thế giới. Dân số thế giới lúc đó được ước lượng là 3,92 tỉ người. Theo Niên giám Thống kê của Giáo hội Công giáo năm 1978 thì đa số tín hữu Công giáo sống tại châu Mỹ, nơi đây có 350 triệu tín hữu, chiếm 62% dân số. Kế tiếp là châu Âu với 263 triệu tín hữu. Ở châu Á có 56 triệu tín hữu, chiếm 3% dân số. Châu Phi có 50 triệu tín hữu, chiếm 12% dân số. Còn lại 10 triệu tín hữu sống ở châu Úc. Và 13,4 triệu tín hữu sống rải rác trên các quần đảo.

Giáo hội “kiểu Mỹ”
Một biến cố làm nổi bật sự hiện diện của Giáo Hội ngoài châu Âu là dịp Đại hội Thánh Thể năm 1926 ở Chicago (Hoa Kỳ). Trong dịp này, Giáo hoàng  Piô XI cử Hồng y Bonzano làm đặc sứ tới dự. Ngày 11-6, con tàu “Aquitanien” trương cờ giáo hoàng, chạy vào vịnh New York, trong khi đó thành phố nổi vang còi hụ chào đón. Các tàu cứu hoả hộ tống Aquitanien, vừa chạy vừa phun nước lên cao. Cả những tờ báo không Công giáo cũng đăng những tít lớn: “Ngài hồng y của chúng ta chào đón vị Đặc sứ”. Một xe lửa đặc biệt đã chờ sẵn rước hồng y Đặc sứ tại nhà ga New York. Xe lửa đặc biệt này chỉ có 7 toa và sơn màu đỏ “hồng y”. Ngày 17-6, “Hồng hoả xa” đến Chicago. Buổi tiệc tiếp tân được tổ chức trong một đại sảnh đường. Trong dịp này Tổng thống Coolidge gửi tới thông điệp: “Nếu Hoa Kỳ tiến bộ về kinh tế, nếu Hoa Kỳ là thành trì bảo vệ nền hoà bình và công chính thì điều đó phát xuất từ  niềm tin tôn giáo sâu xa của dân nước này”.

Một ban hợp ca với 62.000 học sinh đã hát trong thánh lễ dành cho thiếu nhi ngày 21-6. Và 250.000 nam nữ tín hữu Công giáo đã tham dự giờ cầu nguyện vào buổi tối. Rất nhiều bậc vị vọng trong Giáo Hội đã phát biểu tại đại hội, trong đó có Hồng y Faulhaber, Tổng Giám mục Muenchen và Đức ông Seipel, cựu thủ tướng Áo quốc.

Trong cuộc rước kiệu Thánh Thể lớn vào ngày cuối của đại hội ở Mundelein cách địa điểm đại hội 60 cây số tính ra các phương tiện giao thông đã chuyên chở 800.000 người đi về trong ngày. Chín con đường xe hơi, năm tuyến đường hoả xa được dành riêng cho người tham dự đại hội. Chỉ riêng công ty xe lửa “North Shore Railroad” đã chuyên chở khứ hồi 250.000 người tham dự.

Cổng vào thế giới
Nhờ những di dân mang Kitô giáo vào vùng đất mới, mà nay gọi là Hoa Kỳ, con đường đưa Giáo Hội trở thành một tổ chức hoàn vũ được mở ra. Giáo Hội rời châu Âu và vùng biển Địa Trung để đặt chân lên một lục địa mới bên kia địa cầu.

Giáo Hội ở bắc Mỹ châu khởi đầu từ thế kỷ 17. Năm 1634 nhà quý tộc Nghị viện Baltimore, một người Anh công giáo, lập thuộc địa ở Maryland. Năm 1789, J. Carroll là vị giám mục Công giáo đầu tiên ở Bắc Mỹ, đặt toà tại thành phố Baltimore. Dưới quyền coi sóc của ông có 30.000 giáo dân, trong tổng số 4 triệu di dân ở bắc Mỹ. Hàng giáo sĩ lúc đó chỉ có 25 linh mục. Những linh mục này cũng như Giám mục Carroll đều thuộc dòng Tên, một dòng vừa mới bị giải tán.

Sau cuộc nội chiến (1861-1865) làn sóng di dân lại tiếp tục. Trong những đợt di dân này có nhiều người Công giáo Ireland, có cả người Công giáo Đức và Ý. Những di dân này phần lớn định cư trong những thành phố lớn vùng đông bắc.

Vì có sự tách biệt giữa Giáo Hội và nhà nước nên không một công dân Mỹ nào buộc phải khai báo tôn giáo của mình trong cuộc kiểm kê dân số. Vì thế số tín hữu Công giáo lúc ấy ở Hoa Kỳ chỉ được phỏng đoán. Chỉ trong năm 1957, uỷ ban kiểm tra được phép hỏi tất cả các công dân trên 14 tuổi về tôn giáo của mình. Trong tổng số 119.330.000 người được hỏi có 78.982.000 (62,2%) khai là tín hữu Tin lành, 30.669.000 (25,7%) khai là tín hữu Công giáo. Năm 1964, người ta phỏng đoán có 44 triệu tín hữu Công giáo trên tổng số 185 triệu dân Hoa Kỳ. Thời Công đồng Vatican I (1870), đã có sự tham dự của 6 vị tổng giám mục, 39 giám mục và một viện phụ, tất cả đều là người Mỹ. Đến năm 1968, con số phỏng đoán như sau: 46,2 triệu tín hữu Công giáo, 69 triệu tín hữu Tin lành thuộc nhiều phái khác nhau như Quaeker, Methodist, Anglikan, Puritan, Mormon và nhiều nhóm khác nữa. Như thế có thể nói Giáo hội Công giáo Mỹ là một cộng đoàn đức tin chặt chẽ và lớn mạnh nhất tại Hoa Kỳ.

Biển chuyển không thể không nhận ra tại Nam Mỹ
Một trong những nguyên nhân khủng hoảng hiện nay của Giáo Hội tại Nam Mỹ là sự thiếu sót trong thế kỷ XVI. Thổ dân được rửa tội, nhưng đã không được “Phúc Âm hoá”. Một khuyết điểm khác nữa là đã không cấp thời thành lập hàng giáo sĩ địa phương. Do đó ngày nay vẫn có đến 80% giáo sĩ ở châu Mỹ Latinh đến từ Âu châu và bắc Mỹ. 

Thêm vào đó, chủ nghĩa cộng sản càng ngày càng vững đất đứng ở vùng đất này, vì mặc dù Giáo Hội đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thúc đẩy thành công được một cuộc cách mạng xã hội theo tinh thần. Niềm hy vọng cho tương lai ở đây lúc này tuỳ thuộc vào các nhóm học hỏi Sách Thánh hình thành trong dân chúng, tuỳ thuộc vào 65.000 cộng đoàn nền tảng, vào sự gia tăng dấn thân xã hội nơi các tín hữu Công giáo trong thành phố và vào nỗ lực hội nhập nền thần học “Tây phương” vào văn hoá địa phương. Lần đầu tiên toàn dân ở đây cảm nhận được trách nhiệm đối với cuộc sống Giáo Hội và công cuộc truyền giáo. Một biến chuyển không thể không nhận ra: thay đổi từ một Giáo Hội thực dân thành Giáo Hội toàn dân, một Giáo Hội do dân khai lập và xây dựng.

Châu Á, một lục địa có vấn đề
Châu Á là nơi xuất hiện nhiều tôn giáo lớn trên thế giới như đạo Do Thái, Kitô, Hồi, Phật, Khổng, Thần, Hindu (Ấn giáo). Nhưng trong “lục địa nhiều tôn giáo nhất địa cầu” này, Công giáo chỉ chiếm 3% dân số. Riêng Phi Luật Tân, Ấn Độ, Nam dương đã chiếm 30% tín hữu Công giáo của châu Á. Vai trò của đạo Công giáo trong các quốc gia cộng sản tại Á châu hoàn toàn không đáng kể.

Kitô giáo gặp khó khăn không những vì chủ thuyết cộng sản, mà còn do nhiều yếu tố khác nữa. Người châu Á thường nghĩ rằng khi sinh ra đời là đã thuộc về một tôn giáo rồi, cho nên việc cải giáo thường gặp khó khăn và hiếm xảy ra. Ngoài ra, các tôn giáo phương Đông không có ý niệm về một Giáo Hội (có tổ chức chặt chẽ), về một khoa tín lý và về một yêu sách tôn giáo tuyệt đối như trong Giáo hội Công giáo. Vì thế, không có gì lạ khi một người Á châu có cảm tình đồng một lúc với nhiều tôn giáo. Chẳng hạn như ở Nhật, số tín hữu Công giáo chính thức nước này là 700.000, vậy mà trong cuộc kiểm kê dân số có tới 7 triệu người xưng là “tín hữu Công giáo”.

Giáo Hội tại châu Phi
Châu Phi, với 400 triệu dân, tuy sát nách Tây phương Kitô giáo về phương diện địa lý, nhưng lại là một lục địa xa cách Kitô giáo nhất so với các lục địa khác. Năm 1307, ở châu Á đã có hàng giáo phẩm từ khi Johann ở Montecorvino được bổ nhiệm Tổng Giám mục Bắc kinh. Mãi đến cuối thế kỷ XV mới tìm thấy châu Mỹ. 100 năm sau châu Mỹ trở thành thuộc địa và được truyền giáo. Tại châu Phi, sau khi quân Hồi tiêu diệt các cộng đoàn Kitô giáo vào thế kỷ thứ VII thì mọi nỗ lực truyền giáo về sau không thể nào tiến hành được nữa. Sau này, khi cả lục địa này được khám phá, việc truyền giáo lại được tiếp tục, nhưng vẫn không thành công. Một cuộc bột phát lớn mới chỉ xảy ra trong thế kỷ 20. Từ năm 1952 đến 1972, số tín hữu Công giáo ở châu Phi bỗng nhiên tăng gấp 3 lần, đang từ 12 triệu rưỡi tăng lên 36 triệu. Số các linh mục ở châu Phi cũng tăng đồng thời từ 1.400 lên 4.200 vị. Giám mục từ 2 tăng lên 147 vị. Riêng tại Obervolta số tín hữu Công giáo tăng gấp 6 lần, từ 60.000 tăng vọt lên 360.000. Ở Zaire có nửa triệu người xin chịu thánh tẩy trên tổng số 5 triệu dân.

Nguyên do của sự bùng dậy nhanh chóng của Giáo hội châu Phi là các trường học của các nhà truyền giáo. Năm 1945, 95% học sinh ở vùng phía đông châu Phi, vùng chịu ảnh hưởng của Anh, theo học các trường của các nhà truyền giáo. Năm 1971, toàn thể châu Phi có 6 triệu học sinh theo học các trường Công giáo. Đặc biệt ngày nay có vô số các giáo lý viên giáo dân đang hâm nóng đức tin nơi dân chúng và giúp Giáo Hội đứng vững trước làn sóng chống báng Giáo hội Công giáo tại đây.

Giai đoạn khó khăn mà Giáo hội châu Phi hiện đang gánh chịu bắt nguồn từ thập niên 1960. Trong thập niên này nhiều quốc gia tại đây đã thu hồi được độc lập và nhiều lãnh tụ da đen cầm quyền xướng lên chuyện “giữ vững đất”, có nghĩa là trở về lại với các tôn giáo bộ lạc xa xưa và đẩy là đạo ngoại nhập ra khỏi nước. Trước hoàn cảnh đó, việc “Phi châu hoá” khá sớm ở đây đã giúp Giáo Hội tại lục địa này đứng vững. “Phi châu hoá” từ hàng giáo phẩm và các giáo sĩ, rồi cả hình thức phụng vụ và thần học.

Giáo Hội năm 2000
Vào năm 2000 có 70% tín hữu Công giáo sống trong các quốc gia đang phát triển. Lịch sử Giáo hội trong tương lai càng ngày càng xa lìa châu Âu. Và Giáo Hội càng ngày càng ít mang khuôn mặt châu Âu, một khuôn mặt đã từng được tin cậy. Dù vậy Giáo hội Công giáo sẽ vẫn là Giáo Hội như từ trước đến nay. Dù Giáo Hội trong tương lai vẫn không bao giờ hoàn hảo, vẫn còn những yếu đuối con người và vẫn còn những sai lầm, Giáo Hội vẫn sẽ cố gắng tiếp tục đem đến cho kẻ tin một quê hương, cho kẻ tìm một điểm hẹn.

***

* Mục lục tên người, tên đất và sự việc
Số ghi sau danh mục là số thứ tự các trình thuật
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Giáo hội cải cách calvin 65, 67

Giáo hội quốc gia 18, 85, 86
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Hi lạp (người hi, Giáo hội hi) 1, 8, 24, 30, 31, 54, 55, 56, 79, 98
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Hội đồng ở Verona 39

Hội đồng thế giới về tôn giáo 99

Hội nghị mùa chay 28

Hội người nghèo công giáo 39

Hội nhập (phương pháp) 70

Holbach 88

Honorius, hoàng đế 9

Honorius III, Gc., 13, 34, 38, 40

Hontheim Nikolaus 83, 91

Hormidas, Gc., 15

Hosius ở Cordoba, Gm., 8

Howard Katharina 67

Huấn luyện giáo sĩ 14, 30

Hugenotten (thệ phản) 75

Hugo ở Ostia (Grê gô ri ô IX.) 40, 41
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Phanxicô ở Sales, Th. 68

Phanxicô Xaviê, Th. 68, 70

Phần Lan (người) 22, 30
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